	 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VĂN HÓA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ HỌC PHẦN CHUNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHOÁ 6 
(Ban hành theo Quyết định số 196/QĐ-TCĐL, ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng 
trường Trung cấp Đắk Lắk)
A. VĂN HÓA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG:

I. NHÓM 1.
1. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS.
	TT
	Mã
MH
	Tên môn học
	Số tiết 
	Cơ số điểm 
	ĐV học trình
	Bố trí theo học kỳ
	Hình
thức thi

	
	
	
	Tổng 
	Tự học
	Học
trên
lớp
	KT
TX
	KT
ĐK
	
	HKI 
	HKII
	HKIII
	

	A
	 
	 Môn VHPT
	1020
	204
	816
	26
	26
	59
	500
	520
	
	 

	1
	 
	 Toán 
	360
	72
	288
	3
	8
	20
	170
	190
	
	 

	1.1
	001601
	 Toán 1
	110
	22
	88
	1
	2
	6
	110
	 
	 
	Tự luận

	1.2
	001702
	 Toán 2
	125
	25
	100
	1
	3
	7
	60
	65
	 
	Tự luận

	1.3
	001703
	 Toán 3
	125
	25
	100
	1
	3
	7
	
	125
	 
	Tự luận

	2
	 
	 Vật lý
	210
	42
	168
	3
	6
	12
	105
	105
	 
	 

	2.1
	001404
	 Vật lý 1
	70
	14
	56
	1
	2
	4
	70
	 
	 
	Trắc nghiệm

	2.2
	001405
	 Vật lý 2
	70
	14
	56
	1
	2
	4
	35
	35
	 
	Trắc nghiệm

	2.3
	001406
	 Vật lý 3
	70
	14
	56
	1
	2
	4
	 
	70
	 
	Trắc nghiệm

	3
	 
	 Hoá học
	210
	42
	168
	3
	6
	12
	105
	105
	 
	 

	3.1
	001407
	 Hoá học 1
	70
	14
	56
	1
	2
	4
	70
	 
	 
	Trắc nghiệm

	3.2
	001408
	 Hoá học 2
	70
	14
	56
	1
	2
	4
	35
	35
	 
	Trắc nghiệm

	3.3
	001409
	 Hoá học 3
	70
	14
	56
	1
	2
	4
	 
	70
	 
	Trắc nghiệm

	4
	 
	 Văn - Tiếng việt 
	240
	48
	192
	3
	6
	15
	120
	120
	 
	 

	4.1
	001510
	 Văn - Tiếng việt 1
	75
	15
	60
	1
	2
	5
	75
	 
	 
	Tự luận

	4.2
	001511
	 Văn - Tiếng việt 2
	90
	18
	72
	1
	2
	5
	45
	45
	 
	Tự luận

	4.3
	001512
	 Văn - Tiếng việt 3
	75
	15
	60
	1
	2
	5
	 
	75
	 
	Tự luận


2. Đối tượng tuyển sinh: Hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp.

	TT
	Teân moân hoïc
	Soá tieát 
	Cô soá ñieåm 
	ÑV hoïc trình
	HKI
	Hình 
thöùc thi

	
	
	Toång 
	LT
	TH
	KTTX
	KTÑK
	
	
	

	A
	 Moân vaên hoaù phoå thoâng
	192
	138
	54
	4
	6
	12
	192
	 

	1
	Toaùn 
	60
	45
	15
	1
	2
	4
	60
	Töï luaän

	2
	Vaên - Tieáng vieät 
	60
	45
	15
	1
	2
	4
	60
	Töï luaän

	3
	Vaät lyù
	36
	25
	11
	1
	1
	2
	36
	T.nghiệm

	4
	Hoaù hoïc
	36
	24
	12
	1
	1
	2
	36
	Töï luaän


3. Thi tốt nghiệp.

	TT
	Moân thi
	Hình thöùc thi
	thôøi gian

	1
	Vaên
	Töï luaän
	150 phuùt

	2
	Toaùn
	Töï luaän
	150 phuùt

	3
	Vaät lyù
	T.Nghiệm
	60 phuùt


II. NHÓM 3.
1. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS.

	TT
	Mã
MH
	Tên môn học
	Số tiết
	Cơ số điểm
	ĐV học trình
	Bố trí theo học kỳ
	Hình thức thi

	
	
	
	Tổng
	Tự học
	Học
trên
lớp
	KT
TX
	KT
ĐK
	
	HKI 
	HKII
	

	A
	 
	Môn VHPT
	1020
	204
	816
	24
	24
	59
	505
	515
	 

	1
	 
	Toán
	270
	54
	216
	3
	6
	15
	135
	135
	 

	1.1
	003501
	Toán 1
	90
	18
	72
	1
	2
	5
	90
	 
	Tự luận

	1.2
	003502
	Toán 2
	90
	18
	72
	1
	2
	5
	45
	45
	Tự luận

	1.3
	003503
	Toán 3
	90
	18
	72
	1
	2
	5
	
	90
	Tự luận

	2
	 
	 Vật lý
	90
	18
	72
	3
	3
	6
	45
	45
	 

	2.1
	003204
	 Vật lý 1
	30
	6
	24
	1
	1
	2
	30
	 
	T.Nghiệm

	2.2
	003205
	 Vật lý 2
	30
	6
	24
	1
	1
	2
	15
	30
	T.Nghiệm

	2.3
	003206
	 Vật lý 3
	30
	6
	24
	1
	1
	2
	 
	30
	T.Nghiệm

	3
	 
	 Hoá học
	90
	18
	72
	3
	3
	6
	45
	45
	 

	3.1
	003207
	 Hoá học 1
	30
	6
	24
	1
	1
	2
	30
	 
	T.Nghiệm

	3.2
	003208
	 Hoá học 2
	30
	6
	24
	1
	1
	2
	15
	30
	T.Nghiệm

	3.3
	003209
	 Hoá học 3
	30
	6
	24
	1
	1
	2
	 
	30
	T.Nghiệm

	4
	 
	Văn - Tiếng việt
	300
	60
	240
	3
	6
	16
	150
	150
	 

	4.1
	003510
	Văn - Tiếng việt 1
	96
	19
	77
	1
	2
	5
	96
	 
	Tự luận

	4.2
	003611
	Văn - Tiếng việt 2
	108
	22
	86
	1
	2
	6
	54
	54
	Tự luận

	4.3
	003512
	Văn - Tiếng việt 3
	96
	19
	77
	1
	2
	5
	 
	96
	Tự luận

	5
	 
	Lịch sử
	135
	27
	108
	3
	3
	8
	65
	70
	 

	5.1
	003313
	Lịch sử 1
	50
	10
	40
	1
	1
	3
	50
	 
	Tự luận

	5.2
	003214
	Lịch sử 2
	35
	7
	28
	1
	1
	2
	15
	20
	Tự luận

	5.3
	003315
	Lịch sử 3
	50
	10
	40
	1
	1
	3
	 
	50
	Tự luận

	6
	 
	Địa lý
	135
	27
	108
	3
	3
	8
	65
	70
	 

	6.1
	003316
	Địa lý 1
	50
	10
	40
	1
	1
	3
	50
	 
	Tự luận


	6.2
	003217
	Địa lý 2
	35
	7
	28
	1
	1
	2
	15
	20
	Tự luận

	6.3
	003318
	Địa lý 3
	50
	10
	40
	1
	1
	3
	 
	50
	Tự luận


2. Đối tượng tuyển sinh: Hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp.

	TT
	Teân moân hoïc
	Soá tieát 
	Cô soá ñieåm 
	ÑV hoïc trình
	 

HKI 
	Hình 
thöùc thi

	
	
	Toång 
	LT
	TH
	KTTX
	KTÑK
	
	
	

	A
	 Moân vaên hoaù phoå thoâng
	264
	186
	78
	6
	8
	16
	264
	

	1
	Toaùn 
	60
	45
	15
	1
	2
	4
	60
	Töï luaän

	2
	Vaên - Tieáng vieät 
	60
	45
	15
	1
	2
	4
	60
	Töï luaän

	3
	Lòch söû 
	36
	24
	12
	1
	1
	2
	36
	Töï luaän

	4
	Ñòa lyù 
	36
	24
	12
	1
	1
	2
	36
	Töï luaän

	5
	Vaät lyù
	36
	25
	11
	1
	1
	2
	36
	T.nghiệm

	6
	Hoaù hoïc
	36
	24
	12
	1
	1
	2
	36
	T.nghiệm


3. Thi tốt nghiệp.

	TT
	Moân thi
	Hình thöùc thi
	thôøi gian

	1
	Vaên
	Töï luaän
	150 phuùt

	2
	Lòch söû
	Töï luaän
	90 phuùt

	3
	Ñòa lyù
	Töï luaän
	90 phuùt


III. NHÓM 2.
1. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS.

	TT
	Mã
MH
	Tên môn học
	Số tiết 
	Cơ số điểm 
	ĐV học trình
	Bố trí theo học kỳ
	Hình
thức thi

	
	
	
	Tổng 
	Tự học
	Học
trên
lớp
	KT
TX
	KT
ĐK
	
	HKI 
	HKII
	HKIII
	

	A
	 
	 Môn VHPT
	1020
	202
	818
	15
	21
	52
	459
	561
	
	 

	1
	 
	Toán
	270
	54
	216
	3
	6
	15
	135
	135
	
	 

	1.1
	002501
	Toán 1
	90
	18
	72
	1
	2
	5
	90
	 
	 
	Tự luận

	1.2
	002702
	Toán 2
	90
	18
	72
	1
	2
	5
	45
	45
	 
	Tự luận

	1.3
	002703
	Toán 3
	90
	18
	72
	1
	2
	5
	 
	90
	 
	Tự luận

	2
	 
	 Vật lý
	191
	38
	153
	3
	5
	11
	86
	105
	 
	 

	2.1
	002404
	 Vật lý 1
	51
	10
	41
	1
	1
	3
	51
	 
	 
	Trắc nghiệm

	2.2
	002405
	 Vật lý 2
	70
	14
	56
	1
	2
	4
	35
	35
	 
	Trắc nghiệm

	2.3
	002406
	 Vật lý 3
	70
	14
	56
	1
	2
	4
	 
	70
	 
	Trắc nghiệm

	3
	 
	 Hoá học
	191
	38
	153
	3
	5
	11
	86
	105
	 
	 

	3.1
	002407
	 Hoá học 1
	51
	10
	41
	1
	1
	3
	51
	 
	 
	Trắc nghiệm

	3.2
	002408
	 Hoá học 2
	70
	14
	56
	1
	2
	4
	35
	35
	 
	Trắc nghiệm

	3.3
	002409
	 Hoá học 3
	70
	14
	56
	1
	2
	4
	 
	70
	 
	Trắc nghiệm

	4
	 
	 Văn - Tiếng việt 
	240
	48
	192
	3
	6
	15
	120
	120
	 
	 

	4.1
	002510
	 Văn - Tiếng việt 1
	75
	15
	60
	1
	2
	5
	75
	 
	 
	Tự luận

	4.2
	002511
	 Văn - Tiếng việt 2
	90
	18
	72
	1
	2
	5
	45
	45
	 
	Tự luận

	4.3
	002512
	 Văn - Tiếng việt 3
	75
	15
	60
	1
	2
	5
	 
	75
	 
	Tự luận

	5
	
	Sinh học
	128
	24
	104
	3
	3
	8
	32
	96
	
	

	5.1
	002513
	Sinh học 1
	32
	06
	26
	1
	1
	2
	32
	
	
	

	5.2
	002514
	Sinh học 2
	48
	09
	39
	1
	1
	3
	
	48
	
	

	5.3
	002515
	Sinh học 3
	48
	09
	39
	1
	1
	3
	
	48
	
	


2. Đối tượng tuyển sinh: Hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp.

	TT
	Teân moân hoïc
	Soá tieát 
	Cô soá ñieåm 
	ÑV hoïc trình
	HKI
	Hình 
thöùc thi

	
	
	Toång 
	LT
	TH
	KTTX
	KTÑK
	
	
	

	A
	 Moân vaên hoaù phoå thoâng
	228
	163
	65
	5
	7
	12
	228
	 

	1
	Toaùn 
	60
	45
	15
	1
	2
	4
	60
	Töï luaän

	2
	Vaên - Tieáng vieät 
	60
	45
	15
	1
	2
	4
	60
	Töï luaän

	3
	Vaät lyù
	36
	25
	11
	1
	1
	2
	36
	T.nghiệm

	4
	Hoaù hoïc
	36
	24
	12
	1
	1
	2
	36
	T.nghiệm

	5
	Sinh học
	36
	24
	12
	1
	1
	2
	36
	T.nghiệm


3. Thi tốt nghiệp.

	TT
	Moân thi
	Hình thöùc thi
	thôøi gian

	1
	Vaên
	Töï luaän
	150 phuùt

	2
	Toaùn
	Töï luaän
	150 phuùt

	3
	Sinh học
	T.Nghiệm
	60 phuùt


B. CÁC HỌC PHẦN CHUNG (Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp THCS)

	TT
	MÃ MH
	Teân moân hoïc
	Soá tieát 
	Cô soá ñieåm 
	ÑV hoïc trình
	Bố trí theo học kỳ
	Hình 
thöùc thi

	
	
	
	Toång 
	LT
	TH
	KT
TX
	KT
ÑK
	
	HKI 
	HK2
	HK3
	HK4
	

	1
	004401
	GD Chính trò
	90
	65
	25
	1
	2
	5
	90
	 
	 
	 
	Töï luaän

	2
	004302
	 Giaùo duïc quoác phoøng
	120
	74
	46
	1
	2
	8
	120
	 
	 
	 
	Thöïc haønh

	3
	004203
	 Giaùo duïc theå chaát
	60
	15
	45
	1
	1
	3
	60
	 
	 
	 
	Thöïc haønh

	4
	004204
	 Giaùo duïc phaùp luaät
	30
	30
	 
	1
	1
	2
	30
	 
	 
	 
	Töï luaän

	5
	004505
	 Tieáng Anh  
	120
	60
	60
	1
	2
	6
	120
	 
	 
	 
	TL+TN

	6
	031306
	 Tin hoïc
	60
	30
	30
	1
	1
	3
	60
	 
	 
	 
	Thöïc haønh

	7
	004207
	Kỹ năng giao tiếp
	30
	20
	10
	1
	1
	2
	30
	 
	 
	 
	Thöïc haønh








                Đắk Lắk, ngày 04 tháng 8 năm 2015
       TP ĐÀO TẠO




       HIỆU TRƯỞNG



	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHOÁ 6
(Ban hành theo Quyết định số 196/QĐ-TCĐL, ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng 

trường Trung cấp Đắk Lắk)
1. Ngành đào tạo:  Kế toán
(Mã ngành: 42340303)
2. Thời gian đào tạo: 2 năm; 3 năm.
3. Loại hình đào tạo: Chính quy
4. Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo 

· Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương và đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp. Thời gian đào tạo: 02 năm.
· Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương. Thời gian đào tạo: 03 năm.
5. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 100 đơn vị học trình (ĐVHT)

6. Giới thiệu chương trình
· Văn bằng sẽ được cấp khi tốt nghiệp: Trung cấp chuyên nghiệp.
· Những nhiệm vụ chính của người tốt nghiệp.

+ Đảm nhận chức danh Kế toán viên phụ trách các thành phần kế toán tại các tổ chức kinh tế – xã hội (doanh nghiệp, tổ chức tài chính, đơn vị sự nghiệp).
+ Làm công việc của kế toán viên, kiểm toán tại các công ty dịch vụ kế toán, kiểm toán.
+ Trợ lý tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các tổ chức tài chính, ngân hàng, tín dụng.
+ Làm các công việc liên quan đến kinh tế - tài chính: thu ngân, thủ quỹ, bán hàng.

· Khái quát nội dung học tập: Chương trình đào tạo được thiết kế để đào tạo người học đạt trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành kế toán doanh nghiệp có kiến thức và kỹ năng: thu thập, xử lý, kiểm tra, ghi chép và tổng hợp chứng từ kế toán theo quy định; ghi sổ kế toán; lập báo cáo thuế hàng tháng và quyết toán thuế năm; xử lý các công việc kế toán phát sinh… Bên cạnh đó, chương trình chú trọng đào tạo người học có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong làm việc công nghiệp trong công việc; kỹ năng mềm trong công việc và cuộc sống nhằm trang bị cho người học có khả năng tự tìm việc làm, tự lập nghiệp, tự vươn lên.

· Những lợi ích mà chương trình mang lại cho người học:
+ Sau khi tốt nghiệp người học có thể làm kế toán viên, kế toán kiểm toán, trợ lý tài chính và các công việc liên quan đến kinh tế - tài chính...tại các tổ chức kinh tế – xã hội (doanh nghiệp, tổ chức tài chính, đơn vị sự nghiệp), các công ty dịch vụ kế toán, kiểm toán, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các tổ chức tài chính, ngân hàng, tín dụng...với thu nhập ổn định.
+ Cơ hội học tập: Sau khi tốt nghiệp người học có cơ hội học liên thông lên trình độ cao đẳng, đại học hệ chính quy và hệ VLVH cùng chuyên ngành hoặc các ngành khối kinh tế - tài chính tại các trường cao đẳng, đại học trên cả nước.
7. Mục tiêu đào tạo

Sau khi học xong chương trình này người học có khả năng:

a. Về kiến thức:

· Có kiến thức nền tảng về các lĩnh vực kinh tế – xã hội và kiến thức cơ sở ngành Kế toán như tài chính – tiền tệ, tín dụng – ngân hàng, thống kê kinh tế trong nền kinh tế thị trường, làm nền tảng để nghiên cứu các nghiệp vụ chuyên sâu của ngành kế toán.

· Có kiến thức chuyên sâu về kế toán để làm các công việc kế toán cụ thể như: Kế toán vốn bằng tiền; nguyên vật liệu; tài sản cố định; tiền lương và các khoản trích theo lương; thuế; các khoản thanh toán; giá thành; tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá; xác định kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận và lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế…

· Có kiến thức cơ bản về phân tích và quản trị tài chính như có khả năng nhận diện chi phí, phân tích thông tin, lập kế hoạch, thiết kế thông tin thành các báo cáo quản trị… từ đó đánh giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp, kiểm soát chi phí, tăng lợi nhuận, phục vụ cho việc ra quyết định của người quản lý.

b. Về kỹ năng:

· Kỹ năng cứng

+ Thu thập, lập, kiểm tra, xử lý hóa đơn, chứng từ theo quy định hiện hành.
+ Ghi sổ kế toán (chi tiết, tổng hợp) và lập báo cáo tài chính.
+ Lập báo cáo thuế tháng, quý và quyết toán thuế năm tại các đơn vị kế toán (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân...)
+ Tổ chức  công việc một cách khoa học các nghiệp vụ liên quan đến các phần hành kế toán (kế toán vốn bằng tiền, kế toán tiền lương, kế toán tài sản cố định, kế toán vật tư…)
+ Lập và phân tích một số báo cáo kế toán quản trị cơ bản: Lập dự toán; dự toán về doanh thu, chi phí; báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo bộ phận...
+ Sử dụng thành thạo ít nhất một phần mềm kế toán.

· Kỹ năng mềm

+ Kỹ năng giao tiếp: Có kỹ năng giao tiếp với đối tác, đồng nghiệp, cấp trên... Có khả năng trình bày, giải thích các vấn đề về kinh tế - xã hội, giải pháp mới, giải pháp thay thế... trước đối tác và đồng nghiệp.

+ Kỹ năng giải quyết vấn đề: Người học giải quyết được vấn đề đặt ra trên cơ sở nhìn nhận, hiểu, đánh giá  và đưa ra giải pháp phù hợp, thực hiện có hiệu quả trong quá trình thực hiện các công việc cụ thể.

+ Kỹ năng làm việc nhóm: Học sinh có khả năng tổ chức, điều hành, đánh giá kết quả hoạt động trong nhóm một cách hiệu quả. Sau khi tốt nghiệp, người học có kỹ năng phối hợp có hiệu quả với các đồng nghiệp trong  bộ phận mình và các bộ phận khác trong đơn vị kế toán.

+ Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin và truyền thông: Người học có khả năng sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản, trình bày báo cáo, sử dụng bảng máy vi tính để thống kê, biết sử dụng và khai thác một số dịch vụ của Internet để tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn tài nguyên khác nhau một cách hiệu quả. Đồng thời rèn luyện suy nghĩ và phong cách làm việc phù hợp với thời đại tin học hóa, phục vụ cho học tập và công việc liên quan đến ngành kế toán doanh nghiệp một cách có hiệu quả.
+ Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (tiếng Anh): Người học có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh với trình độ căn bản về nghe, nói, đọc, viết (tương đương trình độ A) và có thể đọc hiểu tài liệu để phục vụ trong công tác, học tập và nghiên cứu các vấn đề chuyên môn. 

c. Về thái độ:

· Có lập trường và quan điểm vững vàng về chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nắm vững và vận dụng sáng tạo các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vào lĩnh vực kế toán. Hiểu và thực hiện đúng đắn giữa nghĩa vụ và quyền lợi của người công dân đối với đất nước.

· Có ý thức thực hiện tốt các nội quy, quy chế tổ chức kỷ luật trong công tác, thực hiện sự phân công của bộ phận, đơn vị được giao.

· Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, có đức tính cần cù, chịu khó và sáng tạo trong nghề nghiệp. Có tác phong làm việc nhanh nhẹn, khiêm tốn, trung thực trong hoạt động nghề nghiệp. Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào lĩnh vực sản xuất – kinh doanh của ngành nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá trị kinh tế cao cho xã hội.

8. Khung chương trình đào tạo
8.1. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo
	STT
	Hoạt động đào tạo 
	Đơn vị 
tính 
	TN THPT
	Hoàn thành THPT nhưng chưa tốt nghiệp
	TN THCS
	Ghi chú 

	
	
	
	Số tiết, tuần
	Số tiết, tuần
	Số tiết, tuần
	

	1
	Học 
	Tiết
	1410
	1602
	2430
	 

	 
	Các môn văn hoá phổ thông
	Tuần 
	0
	12
	34
	 

	 
	Các môn học chung
	Tuần 
	16
	16
	16
	 

	 
	Các môn học cơ sở và chuyên ngành
	Tuần 
	37
	37
	37
	 

	2
	Sinh hoạt công dân
	Buổi
	2
	2
	3
	 

	3
	Thi
	Tuần 
	9
	9
	12
	 

	 
	Thi học kỳ
	Tuần 
	6
	6
	9
	 

	 
	Thi tốt nghiệp
	Tuần 
	3
	3
	3
	 

	4
	Thực tập 
	Tuần 
	20
	20
	20
	 

	 
	Thực tập môn học
	Tuần 
	12
	12
	12
	 

	 
	Thực tập tốt nghiệp
	Tuần 
	8
	8
	8
	 

	5
	Hoạt động ngoại khóa
	Tuần 
	2
	2
	3
	 

	6
	Nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ
	Tuần 
	13
	13
	21
	 

	7
	Lao động công ích 
	Tuần 
	1
	1
	2
	 

	8
	Dự trữ
	Tuần 
	4
	4
	8
	 

	Tổng cộng
	 
	104
	116
	156
	


8.2. Các học phần chương trình và kế hoạch giảng dạy:

	TT
	Mã
MH
	Tên môn học
	Số tiết
	Cơ số điểm
	ĐV học trình
	Bố trí theo học kỳ
	Hình 

	
	
	
	Tổng
	LT
	TH
	KT TX
	KT ĐK
	
	HKI 
	HKII
	HKIII
	HKIV
	thức thi

	I
	 
	Các học phần chung
	420
	240
	180
	7
	9
	21
	420
	0
	0
	0
	

	1
	004401
	Giáo dục Chính trị
	75
	55
	20
	1
	2
	4
	75
	
	
	
	Tự luận

	2
	004302
	 Giáo dục quốc phòng
	75
	30
	45
	1
	1
	3
	75
	
	
	
	Thực hành

	3
	004203
	 Giáo dục thể chất
	60
	15
	45
	1
	1
	2
	60
	
	
	
	Thực hành

	4
	004204
	 Giáo dục pháp luật
	30
	30
	
	1
	1
	2
	30
	
	
	
	Tự luận

	5
	004505
	 Tiếng Anh
	90
	60
	30
	1
	2
	5
	90
	
	
	
	TN+TL

	6
	031306
	 Tin học
	60
	30
	30
	1
	1
	3
	60
	
	
	
	Thực hành

	7
	004207
	Kỹ năng giao tiếp
	30
	20
	10
	1
	1
	2
	30
	
	
	
	Vấn đáp

	II
	
	Các học phần cơ sở
	420
	300
	120
	10
	12
	28
	0
	390
	30
	0
	

	8
	012401
	Kinh tế chính trị
	60
	45
	15
	1
	2
	4
	
	60
	
	
	Tự luận

	9
	032202
	Luật kinh tế
	30
	30
	
	1
	1
	2
	
	30
	
	
	Tự luận

	10
	012303
	Lý thuyết tài chính
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	
	45
	
	
	T.Nghiệm

	11
	012304
	Lý thuyết tiền tệ tín dụng
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	
	45
	
	
	T.Nghiệm

	12
	012405
	Lý thuyết hạch toán kế toán
	60
	45
	15
	1
	2
	4
	
	60
	
	
	T.Nghiệm

	13
	012206
	Lý thuyết thống kê
	30
	15
	15
	1
	1
	2
	
	30
	
	
	Tự luận

	14
	012307
	Kinh tế vi mô
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	
	45
	
	
	Tự luận

	15
	032208
	Soạn thảo văn bản
	30
	15
	15
	1
	1
	2
	
	
	30
	
	Thực hành

	16
	012209
	Marketing
	30
	30
	
	1
	1
	2
	
	30
	
	
	Tự luận

	17
	012310
	Kinh tế quốc tế
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	
	45
	
	
	Tự luận

	III
	 
	Các học phần chuyên môn
	570
	315
	255
	10
	13
	32
	0
	90
	285
	195
	

	18
	013301
	Quản trị doanh nghiệp
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	
	
	45
	
	Tự luận

	19
	013302
	Tài chính doanh nghiệp 1
	60
	30
	30
	1
	1
	3
	
	
	60
	
	T.Nghiệm

	20
	013303
	Tài chính doanh nghiệp 2
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	
	
	45
	
	T.Nghiệm

	21
	013204
	Thống kê doanh nghiệp
	45
	15
	30
	1
	1
	2
	
	
	
	45
	Thực hành

	22
	013505
	Kế toán doanh nghiệp 1
	90
	45
	45
	1
	2
	5
	
	90
	
	
	Thực hành

	23
	013506
	Kế toán doanh nghiệp 2
	90
	45
	45
	1
	2
	5
	
	
	90
	
	Thực hành

	24
	013207
	Kiểm toán
	30
	30
	
	1
	1
	2
	
	
	
	30
	Tự luận

	25
	013408
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	75
	45
	30
	1
	2
	4
	
	
	
	75
	Thực hành

	26
	013209
	Hạch toán kế toán trên máy tính
	45
	15
	30
	1
	1
	2
	
	
	45
	
	Thực hành

	27
	013310
	Phân tích hoạt động kinh tế
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	
	
	
	45
	Thực hành

	IV
	 
	Thực tập cơ bản
	12 tuaàn
	
	480
	
	
	11
	
	165
	190
	0
	

	28
	014601
	Kế toán doanh nghiệp 1
	4 tuần
	
	90/75
	
	
	4
	
	90/75
	
	
	Thực hành

	29
	014302
	Kế toán doanh nghiệp 2
	4 tuần
	
	90/75
	
	
	4
	
	
	90/75
	
	Thực hành

	30
	014303
	Tài chính doanh nghiệp
	2,5 tuần
	
	60/30
	
	
	2
	
	
	60/30
	
	Thực hành

	31
	014304
	Hạch toán kế toán trên máy tính
	1,5 tuần
	
	40/20
	
	
	1
	
	
	40/20
	
	Thực hành

	V
	015801
	Thực tập tốt nghiệp
	8 tuaàn
	
	
	
	
	8
	
	
	
	
	Báo cáo

	 
	
	Tổng cộng
	1410

(1890)
	855
	555

(480)
	27
	34
	100
	420
	645
	505
	195
	

	8.3. Thi tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	 
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	004401
	GD Chính trị
	Tự luận
	120 phút
	 

	2
	012405
013303
	Lý thuyết tổng hợp: 
- Lý thuyết hạch toán kế toán. 
- Tài chính doanh  nghiệp
	Trắc nghiệm
	60 phút
	 

	3
	014601
	Thực hành nghề nghiệp (học phần:  Thựchành sổ sách kế toán)
	Thực hành
	150 phút
	 








                Đắk Lắk, ngày 04 tháng 8 năm 2015
       TP ĐÀO TẠO




       HIỆU TRƯỞNG



	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHOÁ 6

(Ban hành theo Quyết định số 196/QĐ-TCĐL, ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng 

trường Trung cấp Đắk Lắk)
1. Ngành đào tạo:  Tài chính – Ngân hàng
(Mã ngành: 42340201)
2. Thời gian đào tạo: 2 năm; 3 năm.

3. Loại hình đào tạo: Chính quy
4. Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo 
· Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương và đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp. Thời gian đào tạo: 02 năm.

· Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương. Thời gian đào tạo: 03 năm.
5. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 101 đơn vị học trình (ĐVHT)

6. Giới thiệu chương trình:

· Văn bằng sẽ được cấp khi tốt nghiệp: Trung cấp chuyên nghiệp.
· Những nhiệm vụ chính của người tốt nghiệp.

+ Làm các hợp đồng cho vay và nhận tiền gửi trong ngân hàng

+ Phân tích thị trường chứng khoán và các báo cáo tài chính, kế toán 

+ Tham gia khảo sát thẩm định tín dụng 

+ Làm kế toán hoặc các giao dịch viên tại các ngân hàng thương mại trong nước, tại các kho bạc.

· Khái quát nội dung học tập: Chương trình được thiết kế để đào tạo người học đạt trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Tài chính ngân hàng có kiến thức căn bản về tài chính và ngân hàng, có kỹ năng phân tích, đánh giá những tình huống thực tế thông qua các công cụ kinh tế, ứng dụng được những kiến thức đã học vào điều kiện ở Việt Nam. Khóa học bao gồm các nội dung cốt lõi về nghiệp vụ ngân hàng thương mại; nghiệp vụ huy động vốn; thẩm định các dự án cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; kế toán ngân hàng; tài chính doanh nghiệp và phân tích hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó chương trình chú trọng đào tạo người học ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, các kỹ năng mềm trong công việc và cuộc sống, nhằm trang bị cho người học có khả năng tự tìm việc làm, tự lập nghiệp.
· Những lợi ích mà chương trình mang lại cho người học:

+ Sau khi tốt nghiệp học viên có thể làm nhân viên giao dịch, huy động vốn tại các ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, quỹ tín dụng; làm cán bộ nghiên cứu, hoạch định chính sách tại các cơ quan nhà nước; Có thể làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp có liên quan đến tài chính ngân hàng cơ bản...với thu nhập ổn định.
+ Cơ hội học tập: Sau khi tốt nghiệp người học có cơ hội học liên thông lên trình độ cao đẳng, đại học hệ chính quy và hệ VLVH cùng chuyên ngành hoặc các ngành khối kinh tế - tài chính tại các trường cao đẳng, đại học trên cả nước.
7. Mục tiêu đào tạo

Sau khi học xong chương trình này người học có khả năng:

a. Về kiến thức:

· Vận dụng kiến thức cơ bản và chuyên môn đã học để tiếp cận với tri thức hiện đại về lĩnh vực tài chính ngân hàng, nhằm bồi dưỡng năng lực tư duy thực tế

· Vận dụng kiến thức đã học vào việc phân tích hoạt động kinh tế ngành và giải quyết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình làm việc 

· Có nghiệp vụ cơ bản về ngân hàng thương mại, các nghiệp vụ về quản lý tiền tệ, quản lý ngân sách, thanh toán quốc tế và quản lý tài chính của doanh nghiệp, của các tổ chức ngân hàng và phi ngân hàng

· Vận dụng kiến thức đã học vào kế toán ngân hàng, phân tích tài chính doanh nghiệp, thực hiện các nghiệp vụ đầu tư, huy động vốn

· Có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế và khả năng tự học, tự rèn luyện bản thân để nâng cao trình độ

b. Về kỹ năng:

· Kỹ năng cứng.

+ Xử lý các tình huống; thu thập tài liệu cần thiết phục vụ cho việc phân tích, đánh giá, dự báo các vấn đề tài chính

+ Giải quyết thành thạo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng cơ bản, phân tích thị trường tài chính, thị trường vốn, khảo sát nghiên cứu thị trường để hoạch định, tổ chức, thực hiện và kiểm tra
+ Áp dụng những kiến thức cơ bản về lý thuyết tài chính - tiền tệ - ngân hàng và thị trường chứng khoán; hoạt động của doanh nghiệp, ngân hàng thương mại và các dịch vụ ngân hàng hiện đại vào thực tế nghề nghiệp
+ Thiết lập và quản lý dự án đầu tư, ngoài ra cần phải nắm vững các quy trình về thẩm định giá trong công tác tín dụng và ngân hàng
+ Lập được báo cáo thẩm định về khách hàng vay vốn, soạn thảo hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tài sản. Đọc hiểu các báo cáo tài chính, báo cáo kế toán 
+ Tư vấn, đánh giá và kiểm soát khách hàng hiệu quả trong hoạt động tín dụng. Giao tiếp khách hàng đáp ứng yêu cầu công việc, làm việc độc lập và theo nhóm có hiệu quả

· Kỹ năng mềm

+ Kỹ năng giao tiếp: Có kỹ năng giao tiếp với đối tác, đồng nghiệp, cấp trên... Có khả năng trình bày, giải thích các vấn đề về kinh tế - xã hội, giải pháp mới, giải pháp thay thế... trước đối tác và đồng nghiệp.
+ Kỹ năng giải quyết vấn đề: Người học giải quyết được vấn đề đặt ra trên cơ sở nhìn nhận, hiểu được, đưa giải pháp phù hợp, thực hiện có hiệu quả và đánh giá trong quá trình thu thập thông tin, báo cáo và trình bày trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

+ Kỹ năng làm việc nhóm: Học sinh có khả năng tổ chức, điều hành, đánh giá kết quả hoạt động trong nhóm một cách hiệu quả. Người học có kỹ năng phối hợp có hiệu quả với các đồng nghiệp trong  bộ phận mình và các bộ phận khác trong đơn vị.
+ Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin và truyền thông

Người học có khả năng sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản, trình bày báo cáo, sử dụng bảng máy tính để tính toán thống kê, biết sử dụng và khai thác một số dịch vụ của Internet để tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn tài nguyên khác nhau một cách hiệu quả. Đồng thời rèn luyện phong cách suy nghĩ và làm việc phù hợp với thời đại tin học hóa, phục vụ cho học tập và công việc một cách có hiệu quả.
+ Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (tiếng Anh)


Người học có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh với trình độ căn bản về nghe, nói, đọc, viết (tương đương trình độ A) và có thể đọc hiểu tài liệu để phục vụ trong công tác, học tập và nghiên cứu các vấn đề chuyên môn. 

c. Về thái độ:

· Có lập trường và quan điểm vững vàng về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nắm vững và vận dụng sáng tạo các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vào lĩnh vực tài chính tiền tệ. Hiểu và thực hiện đúng đắn giữa nghĩa vụ và quyền lợi của người công dân đối với đất nước.

· Có ý thức thực hiện tốt các nội quy, quy chế tổ chức kỷ luật trong công tác; thực hiện sự phân công của bộ phận, đơn vị giao.

· Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, có đức tính cần cù chịu khó và sáng tạo trong nghề nghiệp. Có tác phong nhanh nhẹn, khiêm tốn, trung thực trong hoạt động nghề nghiệp. Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào lĩnh vực sản xuất của ngành nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá trị kinh tế cao cho xã hội.

· Có đạo đức nghề nghiệp, yêu ngành, yêu nghề, có ý thức cộng đồng, tác phong công nghiệp và trách nhiệm của công dân.

· Có ý thức phối hợp, hợp tác, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp.

8. Khung chương trình đào tạo

8.1. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo

	STT
	Hoạt động đào tạo 
	Đơn vị 
tính 
	TN THPT
	Hoàn thành THPT nhưng chưa tốt nghiệp
	TN THCS
	Ghi chú 

	
	
	
	Số tiết, tuần
	Số tiết, tuần
	Số tiết, tuần
	

	1
	Học 
	Tiết
	1410
	1602
	2430
	 

	 
	Các môn văn hoá phổ thông
	Tuần 
	0
	12
	34
	 

	 
	Các môn học chung
	Tuần 
	16
	16
	16
	 

	 
	Các môn học cơ sở và chuyên ngành
	Tuần 
	37
	37
	37
	 

	2
	Sinh hoạt công dân
	Buổi
	2
	2
	3
	 

	3
	Thi
	Tuần 
	9
	9
	12
	 

	 
	Thi học kỳ
	Tuần 
	6
	6
	9
	 

	 
	Thi tốt nghiệp
	Tuần 
	3
	3
	3
	 

	4
	Thực tập 
	Tuần 
	20
	20
	20
	 

	 
	Thực tập môn học
	Tuần 
	12
	12
	12
	 

	 
	Thực tập tốt nghiệp
	Tuần 
	8
	8
	8
	 

	5
	Hoạt động ngoại khóa
	Tuần 
	2
	2
	3
	 

	6
	Nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ
	Tuần 
	13
	13
	21
	 

	7
	Lao động công ích 
	Tuần 
	1
	1
	2
	 

	8
	Dự trữ
	Tuần 
	4
	4
	8
	 

	Tổng cộng
	 
	104
	116
	156
	


8.2. Các học phần chương trình và kế hoạch giảng dạy:
	TT
	Mã
MH
	Tên môn học
	Số tiết
	Cơ số điểm
	ĐV học trình
	Bố trí theo học kỳ
	Hình 

	
	
	
	Tổng
	LT
	TH
	KT TX
	KT ĐK
	
	HK I 
	HK II
	HK III
	HK IV
	thức thi

	I
	 
	Các học phần chung
	420
	240
	180
	7
	9
	21
	420
	0
	0
	0
	 

	1
	004401
	 Giáo dục Chính trị
	75
	55
	20
	1
	2
	4
	 75
	
	 
	 
	Tự luận

	2
	004302
	 Giáo dục quốc phòng
	75
	30
	45
	1
	1
	3
	75
	 
	 
	 
	Thực hành

	3
	004203
	 Giáo dục thể chất
	60
	15
	45
	1
	1
	2
	60
	 
	 
	 
	Thực hành

	4
	004204
	 Giáo dục pháp luật
	30
	30
	 
	1
	1
	2
	 30
	
	 
	 
	Tự luận

	5
	004505
	 Tiếng Anh
	90
	60
	30
	1
	2
	5
	90
	
	 
	 
	TN+TL

	6
	031306
	 Tin học
	60
	30
	30
	1
	1
	3
	60
	 
	 
	 
	Thực hành

	7
	004207
	Kỹ năng giao tiếp
	30
	20
	10
	1
	1
	2
	30
	 
	 
	 
	Vấn đáp

	II
	 
	Các học phần cơ sở
	480
	345
	135
	11
	14
	32
	0
	405
	75
	0
	 

	8
	022401
	Kinh tế chính trị
	60
	45
	15
	1
	2
	4
	
	60
	
	
	Tự luận

	9
	022302
	Kinh tế quốc tế
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	
	45
	
	
	Tự luận

	10
	032203
	Luật kinh tế
	30
	30
	 
	1
	1
	2
	
	30
	
	
	Tự luận

	11
	022304
	Lý thuyết tài chính
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	
	45
	
	
	T.Nghiệm

	12
	022405
	Lý thuyết tiền tệ - Ngân hàng
	60
	45
	15
	1
	2
	4
	
	60
	
	
	T.Nghiệm

	13
	022406
	Lý thuyết hạch toán kế toán
	60
	45
	15
	1
	2
	4
	
	60
	
	
	T.Nghiệm

	14
	022207
	Lý thuyết thống kê
	30
	15
	15
	1
	1
	2
	
	30
	
	
	Tự luận

	15
	022308
	Kinh tế vi mô
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	
	45
	
	
	Tự luận

	16
	022209
	Soạn thảo văn bản
	30
	15
	15
	1
	1
	2
	
	
	30
	
	Thực hành

	17
	022310
	Thị trường chứng khoán
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	
	
	45
	
	Tự luận

	18
	022211
	Marketting
	30
	30
	 
	1
	1
	2
	
	30
	
	
	Tự luận

	III
	 

Các học phần chuyên ngành
	510
	300
	210
	9
	12
	29
	0
	60
	315
	135
	 

	19
	023301
	Thanh toán và tín dụng quốc tế
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	 
	 
	
	45
	Tự luận

	20
	023402
	Tài chính doanh nghiệp
	75
	45
	30
	1
	2
	4
	 
	 
	75
	
	T.Nghiệm

	21
	023403
	Kế toán doanh nghiệp
	75
	45
	30
	1
	2
	4
	 
	 
	75
	
	Thực hành

	22
	023304
	Phân tích hoạt động kinh tế
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	 
	 
	
	45
	Thực hành

	23
	023305
	Kế toán ngân hàng 1
	60
	30
	30
	1
	1
	3
	 
	60
	
	
	Thực hành

	24
	023306
	Kế toán ngân hàng 2
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	 
	 
	45
	
	Thực hành

	25
	023407
	Tín dụng ngân hàng
	75
	45
	30
	1
	2
	4
	 
	 
	75
	
	Thực hành

	26
	023308
	Nghiệp vụ kho bạc, kho quỹ
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	 
	 
	
	45
	Thực hành

	27
	023209
	Hạch toán kế toán trên MT
	45
	15
	30
	1
	1
	2
	 
	 
	45
	
	Thực hành

	IV
	 

Thực tập cơ bản
	12 tuaàn
	0 
	480
	0
	0
	11
	0
	110
	200
	170
	 

	28
	024301
	Tín dụng ngân hàng
	3 tuần
	 
	60/50
	 
	 
	3
	 
	 
	
	60/50
	Thực hành

	29
	024402
	Kế toán ngân hàng 1
	3 tuần
	 
	60/50
	 
	 
	3
	 
	60/50
	
	 
	Thực hành

	30
	024103
	Kế toán ngân hàng 2
	2,5 tuần
	
	60/50
	
	
	2
	
	
	60/50
	
	Thực hành

	31
	024304
	Nghiệp vụ kho bạc, kho quỹ
	1,5 tuần
	 
	40/20
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	40/20
	Thực hành

	32
	024305
	Tài chính doanh nghiệp
	2 tuần
	 
	60/30
	 
	 
	2
	 
	 
	60/30
	
	Thực hành

	V
	025801
	Thực tập tốt nghiệp
	8 tuaàn
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	Báo cáo

	 
	 
	Tổng cộng
	1410
(1890)
	885
	525

(480)
	27
	35
	101
	420
	575
	590
	305
	 

	8.3. Thi tốt nghiệp

	TT
	 
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	004401
	GD Chính trị
	Tự luận
	120 phút
	 

	2
	022405
023402
	Lý thuyết tổng hợp: Lý thuyết tiền tệ ngân hàng, Tài chính doanh  nghiệp
	Trắc nghiệm
	60 phút
	 

	3
	024402
	Thực hành nghề nghiệp:  Kế toán ngân hàng
	Thực hành
	150 phút
	 








                Đắk Lắk, ngày 04 tháng 8 năm 2015
       TP ĐÀO TẠO




       HIỆU TRƯỞNG



	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHOÁ 6
(Ban hành theo Quyết định số 196/QĐ-TCĐL, ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng 

trường Trung cấp Đắk Lắk)
1. Ngành đào tạo:  MARKETING
(Mã ngành: 42340121)
2. Thời gian đào tạo
: 2 năm; 3 năm
3. Loại hình đào tạo: Chính quy
4. Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo 
· Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương và đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp. Thời gian đào tạo: 02 năm.

· Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương. Thời gian đào tạo: 03 năm.
5. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 99 đơn vị học trình (ĐVHT)
6. Giới thiệu  chương trình
· Văn bằng sẽ được cấp khi tốt nghiệp: Trung cấp chuyên nghiệp.
· Những nhiệm vụ chính của người tốt nghiệp.

+ Có đủ năng lực làm chủ, quản lý, điều hành các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các doanh nghiệp chuyên về quảng cáo, thiết kế, in ấn nhãn hiệu hàng hóa, tổ chức sự kiện, v.v…
+ Có khả năng điều hành hoặc làm việc tại các phòng, ban, tổ, nhóm nghiên cứu thị trường, bán hàng, chăm sóc khách hàng, quản lý khách hàng, tư vấn và xây dựng chiến lược tiếp thị, v.v… tại nhiều loại hình doanh nghiệp khác  nhau.
Khái quát nội dung học tập: Chương trình đào tạo TCCN ngành Marketing được thiết kế để đào tạo trình độ nghề nghiệp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Chương trình bao gồm bao gồm những kiến thức cơ bản về Marketing, Bán hàng và quản trị bán hàng, Cổ động sản phẩm, Điều tra thị trường, Quản trị chiến lược… và các kiến thức về nghiệp vụ kinh doanh, các kiến thức về kinh tế và pháp luật kinh tế…

· Những lợi ích mà chương trình mang lại cho người học:

+ Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các phòng kinh doanh, phòng Marketing, thuộc các đơn vị sản xuất, thương mại, dịch vụ nghiên cứu thị trường thuộc nhiều thành phần kinh tế với nhiệm vụ cụ thể như: Nghiên cứu thị trường, khách hàng, lập kế hoạch Marketing, lập và thực hiện kế hoạch phân phối, phát triển thương hiệu, định giá, quảng cáo, khuyến mãi, chào hàng, dịch vụ khách hàng tại đơn vị.
+ Cơ hội học tập: Sau khi tốt nghiệp người học có cơ hội học liên thông lên trình độ cao đẳng, đại học hệ chính quy và hệ VLVH cùng chuyên ngành hoặc các ngành khối kinh tế tại các trường cao đẳng, đại học trên cả nước.
7. Mục tiêu đào tạo:

Sau khi học xong chương tình này người học có khả năng:

        a. Về Kiến thức:

· Được trang bị kiến thức nền tảng về các lĩnh vực kinh tế – xã hội và kiến thức cơ sở ngành Marketing như Nguyên lý thống kê, kinh tế vi mô, Địa lý kinh tế Việt Nam, Luật kinh tế, Marketing căn bản, Nguyên lý kế toán, Tâm lý đại cương, v.v… làm nền tảng để nghiên cứu các nghiệp vụ chuyên sâu của ngành Marketing.

· Được trang bị kiến thức chuyên sâu về ngành Marketing như Bán hàng và quản trị bán hàng, Hành vi người tiêu dùng, Marketing quốc tế, Nghiên cứu Marketing, Quản trị thương hiệu, giá, phân phối và cổ động, v.v… có thể áp dụng cho thực tiễn hoạt động Marketing của các doanh nghiệp thuộc các ngành sản xuất, thương mại và dịch vụ.

· Có kiến thức cơ bản về nghiệp vụ quản trị kinh doanh như Quản trị nhân lực-Tài chính, Phân tích hoạt động kinh tế, Quản trị chiến lược, Thuế, v.v… làm nền tảng cho các quyết định kinh doanh trong doanh nghiệp.

b. Về Kỹ năng:

· Kỹ năng cứng

+ Người học khả năng tiến hành nghiên cứu, điều tra thị trường một cách độc lập; có các kỹ năng thu thập, xử lí, phân tích số liệu nhằm đạt được mục tiêu nghiên cứu đã đề ra.

+ Có khả năng tư vấn chiến lược sản phẩm cho doanh nghiệp trên các khia cạnh như đánh giá sản phẩm (các yếu tố chính về sản phẩm, đặc trưng, lợi thế, lợi ích của sản phẩm, khác biệt hoá, bao bì, v.v…), vòng đời sản phẩm, dòng sản phẩm và lập kế hoạch danh mục sản phẩm, phát triển sản phẩm mới, v.v…
+ Có khả năng tư vấn chiến lược phân phối sản phẩm cho doanh nghiệp trên các khia cạnh như vận chuyển, dự trữ hàng và lưu kho, lựa chọn kênh phân phối, quản lí hoạt động logistic, v.v… và tổ chức hoạt động phân phối sản phẩm của nghiệp.
+ Có kỹ năng phân tích các yếu tố về chi phí, lợi nhuận, thị trường, v.v… nhằm đề ra các chiến lực định giá phù hợp cho doanh nghiệp trong từng thời kỳ.
+ Có kỹ năng sử dụng các công cụ truyền thông Marketing nhằm tiến hành các chiến dịch cổ động cho sản phẩm như tờ rơi, quảng cáo (báo chí, truyền hình, radio, ngoài trời, v.v…), thông cáo báo chí, hội nghị khách hàng, hội thảo, hội chợ, triển lãm, khuyến mãi, tài trợ sự kiện, v.v…
+ Có kỹ năng bán hàng cơ bản như giao tiếp hiệu quả với những người có tác động chính đến việc mua hàng, tìm và giữ chân khách hàng, phối hợp với các chiến dịch cổ động nhằm bán hàng hiệu quả, v.v…

· Kỹ năng mềm

+ Kỹ năng giao tiếp: Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả với đối tác, đồng nghiệp, cấp trên... thông qua các công cụ giao tiếp phổ biến như điện thoại, Internet, thư tín, v.v… Có khả năng diễn đạt tốt ý tưởng cần giao tiếp và tạo nên bầu không khí thân thiện, tích cực trong giao tiếp.

+ Kỹ năng giải quyết vấn đề: Người học giải quyết được vấn đề đặt ra trên cơ sở nhìn nhận, hiểu, đánh giá và đưa ra giải pháp phù hợp, thực hiện có hiệu quả trong quá trình thực hiện các công việc cụ thể.

+ Kỹ năng làm việc nhóm: Có kỹ năng phối hợp hiệu quả với các thành viên trong nhóm nhằm thực hiện các công việc cụ thể được giao. Có tinh thần hỗ trợ các thành viên nhóm hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

+ Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin và truyền thông: Người học có khả năng sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản, trình bày báo cáo, thống kê; biết sử dụng và khai thác một số dịch vụ của Internet để tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn tài nguyên khác nhau một cách hiệu quả. Đồng thời rèn luyện phong cách suy nghĩ và làm việc phù hợp với thời đại tin học hóa, phục vụ cho học tập và công việc liên quan đến ngành Marketing một cách có hiệu quả.

+ Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (tiếng Anh): Người học có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh với trình độ căn bản về nghe, nói, đọc, viết (tương đương trình độ A) và có thể đọc hiểu tài liệu để phục vụ trong công tác, học tập và nghiên cứu các vấn đề chuyên môn. 

c. Về Thái độ: 
· Có lập trường và quan điểm vững vàng về chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nắm vững và vận dụng sáng tạo các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vào lĩnh vực kế toán. Hiểu và thực hiện đúng đắn giữa nghĩa vụ và quyền lợi của người công dân đối với đất nước.

· Có ý thức thực hiện tốt các nội quy, quy chế tổ chức kỷ luật trong công tác, thực hiện sự phân công của bộ phận, đơn vị được giao.

· Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, có đức tính cần cù, chịu khó và sáng tạo trong nghề nghiệp. Có tác phong làm việc nhanh nhẹn, khiêm tốn, trung thực trong hoạt động nghề nghiệp. Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào lĩnh vực sản xuất – kinh doanh của ngành nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá trị kinh tế cao cho xã hội.

8. Khung chương trình đào tạo

8.1. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo

	STT
	Hoạt động đào tạo 
	Đơn vị 
tính 
	TN THPT
	Hoàn thành THPT nhưng chưa tốt nghiệp
	TN THCS
	Ghi chú 

	
	
	
	Số tiết, tuần
	Số tiết, tuần
	Số tiết, tuần
	

	1
	Học 
	Tiết
	1440
	1632
	2460
	 

	 
	Các môn văn hoá phổ thông
	Tuần 
	0
	12
	34
	 

	 
	Các môn học chung
	Tuần 
	16
	16
	16
	 

	 
	Các môn học cơ sở và chuyên ngành
	Tuần 
	37
	37
	37
	 

	2
	Sinh hoạt công dân
	Buổi
	2
	2
	3
	 

	3
	Thi
	Tuần 
	9
	9
	12
	 

	 
	Thi học kỳ
	Tuần 
	6
	6
	9
	 

	 
	Thi tốt nghiệp
	Tuần 
	3
	3
	3
	 

	4
	Thực tập 
	Tuần 
	20
	20
	20
	 

	 
	Thực tập môn học
	Tuần 
	12
	12
	12
	 

	 
	Thực tập tốt nghiệp
	Tuần 
	8
	8
	8
	 

	5
	Hoạt động ngoại khóa
	Tuần 
	2
	2
	3
	 

	6
	Nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ
	Tuần 
	13
	13
	21
	 

	7
	Lao động công ích 
	Tuần 
	1
	1
	2
	 

	8
	Dự trữ
	Tuần 
	4
	4
	8
	 

	Tổng cộng
	 
	104
	116
	156
	


8.2. Các học phần của chương trình và kế hoạch giảng dạy:

	TT
	Mã
MH
	Tên môn học
	Số tiết
	Cơ số điểm
	ĐV học trình
	Bố trí theo học kỳ
	Hình 

	
	
	
	Tổng
	LT
	TH
	KT

TX
	KT

ĐK
	
	HKI 
	HKII
	HKIII
	HKIV
	thức thi

	I
	 
	Các học phần chung
	420
	240
	180
	7
	9
	21
	420
	0
	0
	0
	 

	1
	004401
	Giáo dục Chính trị
	75
	55
	20
	1
	2
	4
	75
	
	 
	 
	Tự luận

	2
	004302
	 Giáo dục quốc phòng
	75
	30
	45
	1
	1
	3
	75
	
	 
	 
	Thực hành

	3
	004203
	 Giáo dục thể chất
	60
	15
	45
	1
	1
	2
	60
	
	 
	 
	Thực hành

	4
	004204
	 Giáo dục pháp luật
	30
	30
	 
	1
	1
	2
	30
	
	 
	 
	Tự luận

	5
	004505
	 Tiếng Anh
	90
	60
	30
	1
	2
	5
	45
	
	 
	 
	TN+TL

	6
	031306
	 Tin học
	60
	30
	30
	1
	1
	3
	60
	
	 
	 
	Thực hành

	7
	004207
	Kỹ năng giao tiếp
	30
	20
	10
	1
	1
	2
	30
	
	 
	 
	Vấn đáp

	II
	 
	Các học phần cơ sở
	435
	300
	135
	9
	12
	26
	0
	0
	0
	0
	 

	8
	072401
	Anh văn marketing 1
	75
	45
	30
	1
	2
	4
	 
	75
	 
	 
	TN+TL

	9
	072402
	Anh văn marketing 2
	75
	45
	30
	1
	2
	4
	 
	75 
	 
	 
	TN+TL

	10
	072203
	Nguyên lý thống kê
	30
	15
	15
	1
	1
	2
	
	30 
	 
	 
	Tự luận

	11
	072304
	Kinh tế vi mô
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	 
	45
	 
	 
	Tự luận

	12
	072205
	Địa lý kinh tế VN
	30
	30
	 
	1
	1
	2
	 
	30
	 
	 
	Tự luận

	13
	072206
	Luật kinh tế
	30
	30
	 
	1
	1
	2
	
	30
	 
	 
	Tự luận

	14
	072307
	Marketing căn bản
	60
	30
	30
	1
	1
	3
	
	60
	 
	 
	T.Nghiệm

	15
	072408
	Nguyên lý kế toán
	60
	45
	15
	1
	2
	4
	
	60
	 
	 
	T.Nghiệm

	16
	072209
	Tâm lý đại cương
	30
	30
	 
	1
	1
	2
	 
	30
	 
	 
	Tự luận

	III
	 
	Các HP chuyên ngành
	585
	345
	240
	10
	12
	32
	0
	120
	375
	90
	 

	17
	073201
	Thuế
	30
	30
	 
	1
	1
	2
	 
	 
	30
	 
	Tự luận

	18
	073302
	Bán hàng và quản trị bán hàng
	60
	30
	30
	1
	1
	3
	 
	
	60
	 
	Tự luận

	19
	073303
	Hành vi người tiêu dùng
	60
	30
	30
	1
	1
	3
	 
	
	60
	 
	Tự luận

	20
	073504
	Marketing DL-DV-TM
	90
	60
	30
	1
	2
	5
	 
	 
	90
	 
	T.Nghiệm

	21
	073305
	Marketing quốc tế
	60
	30
	30
	1
	1
	3
	 
	 
	60
	 
	T.Nghiệm

	22
	073306
	Nghiên cứu marketing
	60
	30
	30
	1
	1
	3
	 
	 
	60
	 
	Tự luận

	23
	073307
	Quản trị nhân lực - tài chính
	60
	30
	30
	1
	1
	3
	 
	 
	60
	 
	Tự luận

	24
	073308
	Phân tích hoạt động kinh tế
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	 
	 
	 
	45
	Thực hành

	25
	073309
	Quản trị chiến lược
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	 
	 
	 
	45
	Tự luận

	26
	073410
	Quản trị thương hiệu, giá, PP và cổ động
	75
	45
	30
	1
	2
	4
	 
	 
	75
	 
	Tự luận

	IV
	 
	Thực tập cơ bản
	12 tuaàn
	 
	480
	0
	0
	12
	0
	115
	105
	260
	 

	27
	074301
	 Điều tra thị trường
	3 tuaàn
	 
	70/35
	 
	 
	3
	 
	 
	70/35
	 
	Thực hành

	28
	074302
	 Marketing DL-DV-TM
	4 tuaàn
	 
	90/75
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	90/75
	Thực hành

	29
	074303
	 Nghiệp vụ bán hàng 
	3 tuaàn
	 
	70/45
	 
	 
	3
	 
	70/45
	 
	 
	Thực hành

	30
	074304
	Quản trị nhân lực 
	2 tuaàn
	 
	50/45
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	50/45
	Thực hành

	V
	075801
	Thực tập tốt nghiệp
	8 tuaàn
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 Báo cáo

	 
	 
	Tổng cộng
	1440
(1920)
	885
	555

(480)
	26
	33
	99
	420
	550
	600
	350
	 

	               8.2.  Thi tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	 
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	
	GD Chính trị
	Tự luận
	120 phút
	 

	2
	
	LT tổng hợp: Marketing căn bản và nghiên cứu Marketing
	Trắc nghiệm
	60 phút
	 

	3
	
	 TH nghề nghiệp: Marketing DL-DV-TM
	Thực hành
	150 phút
	 








                Đắk Lắk, ngày 04 tháng 8 năm 2015
       TP ĐÀO TẠO




       HIỆU TRƯỞNG



	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHOÁ 6
(Ban hành theo Quyết định số 196/QĐ-TCĐL, ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng 

trường Trung cấp Đắk Lắk)
1. Ngành đào tạo:  Công nghệ thông tin

(Mã ngành: 424802)
2. Thời gian đào tạo: 2 năm; 3 năm.
3. Loại hình đào tạo: Chính quy
4. Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo 
· Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương và đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp. Thời gian đào tạo: 02 năm.

· Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương. Thời gian đào tạo: 03 năm.

5. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 96 đơn vị học trình (ĐVHT)

6. Giới thiệu chương trình:

· Văn bằng sẽ được cấp khi tốt nghiệp: Trung cấp chuyên nghiệp.

· Những nhiệm vụ chính của người tốt nghiệp.

+ Thực hiện được công việc lắp ráp, sửa chữa và cài đặt máy vi tính.

+ Thiết kế ứng dụng vừa và nhỏ với các loại ngôn ngữ đã học.

+ Quản trị hệ thống phòng máy trong công sở, trường học.

+ Thiết kế, quản trị Website.
+ Tư vấn, thiết kế các sản sản phẩm về đồ họa.

· Khái quát nội dung học tập: Chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp được thiết kế để cung cấp cho người học hệ thống những kiến thức cơ bản về chuyên môn – nghiệp vụ máy vi tính và các kỹ năng về: lắp ráp, cài đặt, sửa chữa bảo trì hệ thống máy tính, mạng máy tính; quản trị mạng máy tính; bảo đảm an ninh dữ liệu, xử lí được các đối tượng đồ họa; lập trình quản lí; ứng dụng CNTT trong văn phòng.
· Những lợi ích mà chương trình mang lại cho người học: 
+ Sau khi tốt nghiệp khoá đào tạo, người học có khả năng làm việc được tại các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất - kinh doanh, các cơ sở đào tạo; trực tiếp tổ chức các hoạt động kinh doanh, dịch vụ về lĩnh vực công nghệ thông tin.
+ Cơ hội học tập: Sau khi tốt nghiệp người học có cơ hội học liên thông lên trình độ cao đẳng, đại học hệ chính quy và hệ VLVH thuộc khối ngành máy tính – tin học tại các trường cao đẳng, đại học trên cả nước.
7. Mục tiêu đào tạo

Sau khi học xong chương trình này người học có khả năng:

a. Về kiến thức:

Học sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành Hệ thống thông tin văn phòng có khả năng: 

· Mô tả cấu tạo và cơ chế hoạt động của hệ thống máy tính. Giải thích được về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống máy tính, các bộ phận phần cứng máy tính, một số máy văn phòng thông dụng.

· Phân tích công việc, thiết kế, tổ chức hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin và thiết bị máy văn phòng phục vụ cho các hoạt động của cơ quan đơn vị. Phân tích, thiết kế, cài đặt và quản trị được các mạng máy tính.

· Phân tích và thiết kế các ngôn ngữ lập trình, các cấu trúc dữ liệu, các giải thuật căn bản, các kỹ thuật lập trình quản lí.

· Áp dụng được những kiến thức cơ sở, chuyên môn đã học để phân tích, thiết kế và sử dụng được một số phần mềm giải quyết các bài toán ứng dụng trong lĩnh vực văn phòng và các hoạt động khác của đơn vị.

b. Về kỹ năng

· Kỹ năng chuyên môn

+ Lắp ráp, cài đặt, bảo trì hệ điều hành theo nhu cầu sử dụng; tư vấn cấu hình phần cứng; thực hiện thành thạo cài đặt, khai thác và sử dụng phần mềm ứng dụng.

+ Xây dựng được các phần mềm ứng dụng quản lý vừa và nhỏ.

+ Thiết kế, quản trị được trang Web cơ bản vừa và nhỏ.

+ Quản trị được hệ thống mạng LAN. Có khả năng lắp ráp, sửa chữa và bảo thiết bị máy tính. 

+ Tư vấn, thiết kế, chỉnh sửa các sản phẩm về đồ họa trong lĩnh vực quảng cáo, xử lý ảnh, in ấn,..

- Kỹ năng mềm

+ Kỹ năng giao tiếp: Người học có khả năng trình bày, giải thích được các mô hình quản lý hệ thống thông tin văn phòng, các phần mềm quản lý, các trang Web ...; có khả năng tạo được các mối quan hệ .... trước đối tác và đồng nghiệp.

+ Kỹ năng giải quyết vấn đề: Người học có khả năng đưa ra các giải pháp phù hợp, thực hiện có hiệu quả dựa vào quá trình thu thập thông tin, thiết kế và quản lý hệ thống thông tin văn phòng.

+ Kỹ năng làm việc nhóm: Người học có khả năng tổ chức, điều hành, đánh giá kết quả hoạt động trong nhóm một cách hiệu quả.

Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng phối hợp hiệu quả với các bộ phận kỹ thuật và các bộ phận khác trong đơn vị.

+ Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin và truyền thông: Người học có khả năng sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản, trình diễn báo cáo, xây dựng phần mềm .... Biết sử dụng và khai thác một số dịch vụ của Internet để hỗ trợ cho công việc.
+ Kỹ năng sử dụng Ngoại ngữ (tiếng Anh): Người học có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh với trình độ căn bản về nghe, nói, đọc, viết (tương đương trình độ A) và có thể đọc hiểu tài liệu để phục vụ trong công tác, học tập và nghiên cứu các vấn đề chuyên môn. 

c. Về thái độ:

· Có lập trường và quan điểm vững vàng về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nắm vững và vận dụng sáng tạo các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vào lĩnh vực xây dựng. Hiểu và thực hiện đúng đắn giữa nghĩa vụ và quyền lợi của người công dân đối với đất nước.

· Có ý thức thực hiện tốt các nội quy, quy chế tổ chức kỷ luật trong công tác; thực hiện sự phân công của bộ phận, đơn vị giao.

· Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, có đức tính cần cù chịu khó và sáng tạo trong nghề nghiệp. Có tác phong nhanh nhẹn, khiêm tốn, trung thực trong hoạt động nghề nghiệp. Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào các lĩnh vực hoạt động của đơn vị.

8. Khung chương trình đào tạo

8.1. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo

	STT
	Hoạt động đào tạo 
	Đơn vị 
tính 
	TN THPT
	Hoàn thành THPT nhưng chưa tốt nghiệp
	TN THCS
	Ghi chú 

	
	
	
	Số tiết, tuần
	Số tiết, tuần
	Số tiết, tuần
	

	1
	Học 
	Tiết
	1440
	1632
	2460
	 

	 
	Các môn văn hoá phổ thông
	Tuần 
	0
	12
	34
	 

	 
	Các môn học chung
	Tuần 
	16
	16
	16
	 

	 
	Các môn học cơ sở và chuyên ngành
	Tuần 
	37
	37
	37
	 

	2
	Sinh hoạt công dân
	Buổi
	2
	2
	3
	 

	3
	Thi
	Tuần 
	9
	9
	12
	 

	 
	Thi học kỳ
	Tuần 
	6
	6
	9
	 

	 
	Thi tốt nghiệp
	Tuần 
	3
	3
	3
	 

	4
	Thực tập 
	Tuần 
	20
	20
	20
	 

	 
	Thực tập môn học
	Tuần 
	12
	12
	12
	 

	 
	Thực tập tốt nghiệp
	Tuần 
	8
	8
	8
	 

	5
	Hoạt động ngoại khóa
	Tuần 
	2
	2
	3
	 

	6
	Nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ
	Tuần 
	13
	13
	21
	 

	7
	Lao động công ích 
	Tuần 
	1
	1
	2
	 

	8
	Dự trữ
	Tuần 
	4
	4
	8
	 

	Tổng cộng
	 
	104
	116
	156
	


8.2. Các học phần chương trình và kế hoạch giảng dạy:
	TT
	Mã
MH
	Tên môn học
	Số tiết 
	Cơ số điểm 
	ĐV học trình
	Bố trí theo học kỳ
	Hình
thức thi

	
	
	
	Tổng 
	LT
	TH
	KTTX
	KTĐK
	
	HK I 
	HKII
	HKIII
	HKIV
	

	I
	Các học phần chung
	420
	240
	180
	7
	9
	21
	420
	0
	0
	0
	 

	1
	004401
	 Giáo dục Chính trị
	75
	55
	20
	1
	2
	4
	75
	 
	 
	 
	Tự luận

	2
	004302
	 Giáo dục quốc phòng
	75
	30
	45
	1
	1
	3
	75
	 
	 
	 
	Thực hành

	3
	004203
	 Giáo dục thể chất
	60
	15
	45
	1
	1
	2
	60
	 
	 
	 
	Thực hành

	4
	004204
	 Giáo dục pháp luật
	30
	30
	 
	1
	1
	2
	30
	 
	 
	 
	Tự luận

	5
	004505
	 Tiếng Anh
	90
	60
	30
	1
	2
	5
	90
	
	 
	 
	TN+TL

	6
	031306
	 Tin học
	60
	30
	30
	1
	1
	3
	60
	 
	 
	 
	Thực hành

	7
	004207
	Kỹ năng giao tiếp
	30
	20
	10
	1
	1
	2
	30
	 
	 
	 
	Vấn đáp

	II
	 Các học phần cơ sở
	480
	210
	270
	8
	10
	25
	0
	255
	135
	60
	 

	8
	032201
	Soạn thảo VB
	30
	15
	15
	1
	1
	2
	
	30
	
	
	Thực hành

	9
	052302
	Bảng tính điện tử
	60
	30
	30
	1
	1
	3
	
	60
	
	
	Thực hành

	10
	052303
	Cơ sở dữ liệu
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	
	45
	
	
	T.nghiệm

	11
	052304
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	60
	30
	30
	1
	1
	3
	
	
	60
	
	T.nghiệm

	12
	052405
	Mạng máy tính và Internet   
	75
	30
	45
	1
	2
	4
	
	
	75
	
	T.nghiệm

	13
	052406
	Access
	90
	30
	60
	1
	2
	4
	
	90
	
	
	Thực hành

	14
	052307
	Tiếng Anh chuyên ngành
	60
	30
	30
	1
	1
	3
	
	30
	
	
	Tự luận

	15
	052208
	Presentation
	60
	15
	45
	1
	1
	3
	
	
	
	60
	Thực hành

	III
	 Các học phần chuyên ngành
	540
	220
	320
	8
	12
	28
	0
	210
	255
	75
	 

	16
	053401
	Kỹ thuật xử lý ảnh và PhotoShop
	75
	30
	45
	1
	2
	4
	 
	75
	 
	 
	Thực hành

	17
	053202
	Sử dụng thiết bị phục vụ công tác văn phòng
	60
	15
	45
	1
	1
	3
	 
	
	60
	 
	Thực hành

	18
	053403
	Lắp ráp và cài đặt máy tính
	75
	30
	45
	1
	2
	4
	 
	75
	
	 
	Thực hành

	19
	053404
	Coreldraw
	60
	20
	40
	1
	1
	3
	 
	60
	
	 
	Thực hành

	20
	053305
	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin văn phòng
	60
	30
	30
	1
	1
	3
	 
	
	60
	 
	Thực hành

	21
	053406
	Visual Basic
	75
	30
	45
	1
	2
	4
	 
	
	75
	 
	Thực hành

	22
	053407
	Thiết kế WEB
	75
	35
	40
	1
	2
	4
	 
	
	
	75
	Thực hành

	23
	053308
	Chuyên đề Công nghệ phần mềm
	60
	30
	30
	1
	1
	3
	 
	
	60
	
	Thực hành

	IV
	Thực tập cơ bản
	12 tuần
	
	480 
	 
	 
	12
	0
	160
	220
	100
	 

	24
	054301
	Chuyên đề Công nghệ phần mềm
	1,5 tuần
	
	60
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	60
	Báo cáo + SP

	25
	054302
	Phần  cứng và mạng máy tính
	5,5 tuần
	
	100/120
	 
	
	5
	 
	 
	100/ 120
	 
	Báo cáo+Thi

	26
	054303
	Đồ họa
	4 tuần
	
	80/ 80
	 
	
	3
	 
	80/80
	
	 
	Báo cáo + SP

	27
	054304
	Thiết kế WEB
	1

tuần
	
	40
	 
	 
	2
	 
	
	 
	40 
	Báo cáo + SP

	V
	055801
	Thực tập tốt nghiệp
	8 tuần
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	
	Báo cáo

	 
	
	Tổng cộng
	1440
(1920)
	670
	770
(480)
	23
	31
	95
	420
	615
	610
	235
	 

	         8.2. Thi tốt nghiệp
	 
	 

	TT
	
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	004401
	GD Chính trị
	Tự luận
	120 phút
	 

	2
	052303
052304
	Lý thuyết tổng hợp: 
- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

- Cơ sở dữ liệu
	Trắc nghiệm
	60 phút
	 

	3
	054304
053308
	Thực hành nghề nghiệp: 
- Đồ họa.

- Công nghệ phần mềm
	Thực hành
	180 phút
	 








                Đắk Lắk, ngày 04 tháng 8 năm 2015
       TP ĐÀO TẠO




       HIỆU TRƯỞNG



	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHOÁ 6
(Ban hành theo Quyết định số 196/QĐ-TCĐL, ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng 

trường Trung cấp Đắk Lắk)
1. Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính
(Mã ngành: 42480102)


2. Thời gian đào tạo: 2 năm; 3 năm.

3. Loại hình đào tạo: Chính quy
4. Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo 

· Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương và đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp. Thời gian đào tạo: 02 năm.

· Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương. Thời gian đào tạo: 03 năm.

5. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 98 đơn vị học trình (ĐVHT).
6. Giới thiệu chương trình:

· Văn bằng sẽ được cấp khi tốt nghiệp: Trung cấp chuyên nghiệp.

· Những nhiệm vụ chính của người tốt nghiệp.

+ Thực hiện được công việc lắp ráp, sửa chữa và cài đặt máy vi tính;

+ Quản trị hệ thống phòng máy trong công sở, trường học;

+ Chẩn đoán, khắc phục sự cố máy tính;

+ Cài đặt và cấu hình phần mềm ứng dụng.

+ Quản trị hệ thống mạng LAN, Internet, Wiless vừa và nhỏ.

· Khái quát nội dung học tập: Chương trình được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe để làm việc. Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện tử, kỹ thuật và công nghệ máy vi tính và những kiến thức chuyên ngành. Bên cạnh đó, người học cũng được trang bị những kiến thức về công nghệ thông tin, tiếng Anh, giáo dục thể chất, pháp luật, quốc phòng - an ninh.

· Những lợi ích mà chương trình mang lại cho người học:

+ Sau khi tốt nghiệp, người học có thể thực hiện các công việc liên quan đến phần cứng máy tính, có khả năng đảm nhận vị trí kỹ thuật viên bảo trì và lắp ráp máy tính và có thể làm việc trong các lĩnh vực có liên quan với thu nhập khá ổn định.
+ Cơ hội học tập: Sau khi tốt nghiệp người học có cơ hội học liên thông lên trình độ cao đẳng, đại học hệ chính quy và hệ VLVH thuộc khối ngành máy tính – tin học tại các trường cao đẳng, đại học trên cả nước.
7. Mục tiêu đào tạo


Sau khi học xong chương trình, người học có khả năng:



a. Về kiến thức:

· Hiểu và trình bày đúng nguyên lý, cấu tạo và các tính năng, tác dụng của các loại linh kiện điện tử, khái niệm cơ bản, qui ước sử dụng trong kỹ thuật phần cứng máy tính.

· Hiểu và vận dụng được các nguyên tắc trong lắp ráp, sữa chữa các thiết bị, linh kiện máy tính. 

· Phân tích được phương pháp xác định các dạng hư hỏng thường gặp của các thiết bị, linh kiện và hệ thống mạng máy tính.

· Vận dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để giải thích các tình huống trong lĩnh vực phần cứng máy tính.

· Tiếp cận được những kiến thức chuyên sâu và có thể theo học ở các bậc  cao đẳng, đại học.



b. Về kỹ năng:

· Tổ chức lắp ráp, cài đặt hệ thống máy tính và các thiết bị ngoại vi đúng yêu cầu kỹ thuật.

· Phán đoán đúng và sửa chữa được các dạng hư hỏng thường gặp của máy tính và các thiết bị ngoại vi.

· Lập kế hoạch, kiểm tra, vận hành, khắc phục sự cố và bảo trì phần cứng máy tính.

· Đọc hiểu catalogue và tự lắp đặt, vận hành được các thiết bị linh kiện máy tính trong công nghệ hiện đại.

· Hướng dẫn, giám sát kỹ thuật cho các bộ phận lắp đặt hệ thống máy tính.

· Giao tiếp, tổ chức sản xuất, làm việc theo nhóm và quản lý trong lĩnh vực được phân công.



b. Về thái độ:



Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các nhà máy, xí nghiệp sản xuất hoặc công ty kinh doanh về lĩnh vực máy tính. 
· Tiếng Anh: Sử dụng tiếng Anh tương đương với trình độ A. Đọc hiểu được những tài liệu tiếng Anh chuyên nghành.
8. Khung chương trình đào tạo

8.1. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo

	STT
	Hoạt động đào tạo 
	Đơn vị 
tính 
	TN THPT
	Hoàn thành THPT nhưng chưa tốt nghiệp
	TN THCS
	Ghi chú 

	
	
	
	Số tiết, tuần
	Số tiết, tuần
	Số tiết, tuần
	

	1
	Học 
	Tiết
	1470
	1662
	2490
	 

	 
	Các môn văn hoá phổ thông
	Tuần 
	0
	12
	34
	 

	 
	Các môn học chung
	Tuần 
	16
	16
	16
	 

	 
	Các môn học cơ sở và chuyên ngành
	Tuần 
	37
	37
	37
	 

	2
	Sinh hoạt công dân
	Buổi
	2
	2
	3
	 

	3
	Thi
	Tuần 
	9
	9
	12
	 

	 
	Thi học kỳ
	Tuần 
	6
	6
	9
	 

	 
	Thi tốt nghiệp
	Tuần 
	3
	3
	3
	 

	4
	Thực tập 
	Tuần 
	20
	20
	20
	 

	 
	Thực tập môn học
	Tuần 
	12
	12
	12
	 

	 
	Thực tập tốt nghiệp
	Tuần 
	8
	8
	8
	 

	5
	Hoạt động ngoại khóa
	Tuần 
	2
	2
	3
	 

	6
	Nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ
	Tuần 
	13
	13
	21
	 

	7
	Lao động công ích 
	Tuần 
	1
	1
	2
	 

	8
	Dự trữ
	Tuần 
	4
	4
	8
	 

	Tổng cộng
	 
	104
	116
	156
	


8.2. Các học phần chương trình và kế hoạch giảng dạy:

	TT
	Mã
MH
	Tên môn học
	Số tiết 
	Cơ số điểm 
	ĐV học trình
	Bố trí theo học kỳ
	Hình
thức thi

	
	
	
	Tổng 
	LT
	TH
	KTTX
	KTĐK
	
	HK I 
	HK II
	HKIII
	HKIV
	

	I
	
	Các học phần chung
	420
	240
	180
	7
	9
	21
	420
	0
	0
	0
	 

	1
	004401
	 Giáo dục Chính trị
	75
	55
	20
	1
	2
	4
	75
	
	
	
	Tự luận

	2
	004302
	 Giáo dục quốc phòng
	75
	30
	45
	1
	1
	3
	75
	
	
	
	Thực hành

	3
	004203
	 Giáo dục thể chất
	60
	15
	45
	1
	1
	2
	60
	
	
	
	Thực hành

	4
	004204
	 Giáo dục pháp luật
	30
	30
	
	1
	1
	2
	30
	
	
	
	Tự luận

	5
	004505
	 Tiếng Anh
	90
	60
	30
	1
	2
	5
	90
	
	
	
	TN+TL

	6
	031306
	 Tin học
	60
	30
	30
	1
	1
	3
	60
	
	
	
	Thực hành

	7
	004207
	Kỹ năng giao tiếp
	30
	20
	10
	1
	1
	2
	30
	
	
	
	Vấn đáp

	II
	 Các học phần cơ sở
	405
	255
	150
	7
	8
	22
	0
	345
	60
	0
	 

	8
	102201
	Kỹ thuật điện 
	60
	30
	30
	1
	1
	3
	
	60
	
	
	Tự luận

	9
	102202
	Linh kiện và mạch điện tử cơ bản
	60
	30
	30
	1
	1
	3
	
	60
	
	
	Tự luận

	10
	102203
	Tin học văn phòng
	60
	30
	30
	1
	1
	3
	
	
	60
	
	Thực hành

	11
	102204
	Lập trình C
	75
	45
	30
	1
	2
	4
	
	75
	
	
	Thực hành

	12
	102205
	Tiếng Anh chuyên ngành
	45
	45
	0
	1
	1
	3
	
	45
	
	
	Tự luận

	13
	102206
	Toán ứng dụng
	45
	45
	0
	1
	1
	3
	
	45
	
	
	Tự luận

	14
	102207
	Kỹ thuật đo lường
	60
	30
	30
	1
	1
	3
	
	60
	
	
	Tự luận

	III
	 Các học phần chuyên ngành
	645
	420
	225
	11
	16
	36
	0
	135
	405
	105
	

	15
	103301
	Cấu trúc máy tính 
	45
	45
	0
	1
	1
	3
	
	
	45
	
	Tự luận 

	16
	103302
	Mạng cơ bản
	60
	60
	0
	1
	2
	4
	
	
	60
	
	T.Nghiệm

	17
	103303
	Quản trị mạng
	90
	30
	60
	1
	2
	4
	
	
	90
	
	T.Nghiệm

	18
	103304
	Cài đặt và cấu hình phần mềm
	75
	45
	30
	1
	2
	4
	
	
	75
	
	Thực hành

	19
	103305
	Chẩn đoán và khắc phục sự cố máy tính
	60
	30
	30
	1
	1
	3
	
	
	
	60
	Tự luận 

	20
	103306
	Lý thuyết mạch
	60
	60
	0
	1
	2
	4
	
	
	60
	
	Tự luận 

	21
	103307
	An toàn Lao động
	30
	30
	0
	1
	1
	2
	
	30
	
	
	Tự luận 

	22
	103308
	Kỹ thuật truyền số liệu
	30
	30
	0
	1
	1
	2
	
	
	30
	
	Tự luận 

	23
	103309
	Kỹ thuật bảo trì phần mềm
	45
	15
	30
	1
	1
	2
	
	
	45
	
	Thực hành

	24
	103310
	Lắp ráp và bảo trì máy tính
	105
	45
	60
	1
	2
	5
	
	105
	
	
	Thực hành

	25
	103311
	Mạng không dây
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	
	
	
	45
	T.Nghiệm

	IV
	
	Thực tập cơ bản
	12 tuần
	
	480
	
	
	11
	0
	180
	240
	60
	 

	24
	104401
	Chẩn đoán và khắc phục sự cố máy tính
	1,5 tuần
	
	60
	
	
	1
	
	
	
	60
	Báo cáo

	25
	104402
	Cài đặt và cấu hình phần mềm
	 5 tuần
	
	80/ 120
	
	
	4
	
	
	80/120
	
	Báo cáo+Thi

	26
	104403
	Lắp ráp và bảo trì máy tính
	4,5 tuần
	
	100/80
	
	
	5
	
	100/80
	
	
	Báo cáo+Thi

	27
	104404
	Mạng cơ bản
	1

tuần
	
	40
	
	
	1
	
	
	40
	
	Báo cáo

	V
	
	Thực tập tốt nghiệp
	8 tuần
	
	
	
	
	8
	
	
	
	
	Báo cáo

	 
	
	Tổng cộng
	1470
(1950)
	915
	555

(480)
	25
	33
	98
	420
	660
	705
	165
	 


	         8.3. Thi tốt nghiệp
	 
	 

	TT
	
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	004401
	GD Chính trị
	Tự luận
	120 phút
	 

	2
	052303
052304
	Lý thuyết tổng hợp: 
- Cấu trúc máy tính.

- Lắp ráp và bảo trì máy tính; Quản trị mạng
	Trắc nghiệm
	60 phút
	 

	3
	054304
053308
	Thực hành nghề nghiệp: 
Chẩn đoán và khắc phục sự cố máy tính, Cài đặt và cấu hình phần mềm, Lắp ráp và bảo trì máy tính, Mạng cơ bản. 
	Thực hành
	180 phút
	 


Đắk Lắk, ngày 04 tháng 8 năm 2015
        TP ĐÀO TẠO



              

HIỆU TRƯỞNG


	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHOÁ 6
(Ban hành theo Quyết định số 196/QĐ-TCĐL, ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng 

trường Trung cấp Đắk Lắk)
1. Ngành đào tạo: Xây dựng cầu đường

(Mã ngành: 42510115).
2. Thời gian đào tạo: 2 năm; 3 năm.
3. Loại hình đào tạo: Chính quy.
4. Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo 
· Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương và đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp. Thời gian đào tạo: 02 năm.

· Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương. Thời gian đào tạo: 03 năm.
5. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 100 đơn vị học trình (ĐVHT)

6. Giới thiệu chương trình:

· Văn bằng sẽ được cấp khi tốt nghiệp: Trung cấp chuyên nghiệp.
· Những nhiệm vụ chính của người tốt nghiệp.

+ Tham gia khảo sát địa hình các công trình xây dựng.
+ Tham gia thiết kế các công trình cầu đường bộ.
+ Làm kỹ thuật thi công ở các đội xây dựng mới hoặc duy tu, bảo dưỡng công trình cầu đường bộ.

+ Giám sát các công trình cầu đường bộ cấp IV trở lên.

· Khái quát nội dung học tập: Chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Xây dựng cầu đường được thiết kế để người học có kiến thức và kỹ năng tư vấn, khảo sát, thiết kế và thi công các công trình xây dựng cầu đường như xây dựng đường giao thông, xây dựng cầu cống,... Bên cạnh đó chương trình chú trọng đào tạo người học ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp trong công việc;  các kỹ năng mềm trong công việc và cuộc sống, nhằm trang bị cho người học có khả năng tự tìm việc làm, tự lập nghiệp, nghị lực vươn lên và có đủ điều kiện học liên thông lên Cao đẳng và Đại học.
· Những lợi ích mà chương trình mang lại cho người học: 

+ Sau khi kết thúc khoa học, người học có thể trở thành cán bộ kỹ thuật thi công cầu, đường ở các doanh nghiệp quốc doanh hoặc các thành phần kinh tế khác, có thể làm việc tại các đơn vị xây dựng công trình giao thông, ban quản lý công trình giao thông, có thể phụ trách các đội xây dựng mới hoặc duy tu, bảo dưỡng công trình cầu đường.
+ Cơ hội học tập: Sau khi tốt nghiệp người học có cơ hội học liên thông lên trình độ cao đẳng, đại học hệ chính quy và hệ VLVH thuộc nhóm ngành xây dựng tại các trường cao đẳng, đại học trên cả nước.
7. Mục tiêu đào tạo


Sau khi học xong chương trình này người học có khả năng:

a. Về kiến thức:

· Đọc được các bản vẽ thiết kế kỹ thuật công trình cầu, đường.

· Trình bày được các phương pháp xây dựng cơ bản và duy tu, bảo dưỡng các công trình cầu, đường bộ; trình bày được các quy trình quy phạm kỹ thuật về thi công, nghiệm thu công trình và quản lý khai thác cầu đưòng bộ. 

· Tổ chức thiết kế, thi công, khai thác các công trình giao thông cầu, đường bộ. 

b. Về kỹ năng:

· Kỹ năng cứng

+ Sử dụng có hiệu quả các thiết bị đo đạc cơ bản để khảo sát địa hình, thu thập tài liệu cần thiết phục vụ cho thiết kế, thi công cầu nhỏ (hoặc trung), các tuyến đường bộ.
+ Triển khai các bản vẽ thiết kế cống và tuyến đường bộ ra thực địa ở địa hình đơn giản, điều kiện địa chất, thủy văn không phức tạp.
+ Có khả năng tổ chức thi công và dự toán công trình cầu vừa và nhỏ, các đoạn đường bộ cấp thấp.
+ Lập hồ sơ hoàn công và thanh quyết toán công trình xây dựng.

· Kỹ năng mềm

+ Kỹ năng giao tiếp: Người học có khả năng trình bày, giải thích được bản vẽ, phương án tổ chức thi công, những giải pháp mới, giải pháp thay thế; tạo được các mối quan hệ .... trước đối tác và đồng nghiệp.
+ Kỹ năng giải quyết vấn đề: Người học có khả năng đưa ra các giải pháp phù hợp, thực hiện có hiệu quả dựa vào quá trình thu thập thông tin, thiết kế và tổ chức thi công trong lĩnh vực xây dựng cầu đường.

+ Kỹ năng làm việc nhóm: Người học có khả năng tổ chức, điều hành, đánh giá kết quả hoạt động trong nhóm một cách hiệu quả. Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng phối hợp hiệu quả với các bộ phận kỹ thuật và các bộ phận khác trong đơn vị xây dựng.

+ Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin và truyền thông: Người học có khả năng sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản, trình diễn báo cáo, sử dụng bảng tính để tính toán thống kê. Biết sử dụng và khai thác một số dịch vụ của Internet. Có khả năng vẽ được các bản vẽ kỹ thuật, thiết kế cầu đường trên máy vi tính (dựa vào các phần mềm cần thiết như AutoCad ...).

+ Kỹ năng sử dụng Ngoại ngữ (tiếng Anh): Người học có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh với trình độ căn bản về nghe, nói, đọc, viết (tương đương trình độ A) và có thể đọc hiểu tài liệu để phục vụ trong công tác, học tập và nghiên cứu các vấn đề chuyên môn. 

c. Về thái độ:

· Có lập trường và quan điểm vững vàng về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nắm vững và vận dụng sáng tạo các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vào lĩnh vực xây dựng. Hiểu và thực hiện đúng đắn giữa nghĩa vụ và quyền lợi của người công dân đối với đất nước.

· Có ý thức thực hiện tốt các nội quy, quy chế tổ chức kỷ luật trong công tác; thực hiện sự phân công của bộ phận, đơn vị giao.

· Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, có đức tính cần cù chịu khó và sáng tạo trong nghề nghiệp. Có tác phong nhanh nhẹn, khiêm tốn, trung thực trong hoạt động nghề nghiệp. Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào lĩnh vực sản xuất của ngành nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá trị kinh tế cao cho xã hội.

8.  Khung chương trình đào tạo

8.1. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo

	STT
	Hoạt động đào tạo 
	Đơn vị 
tính 
	TN THPT
	Hoàn thành THPT nhưng chưa tốt nghiệp
	TN THCS
	Ghi chú 

	
	
	
	Số tiết, tuần
	Số tiết, tuần
	Số tiết, tuần
	

	1
	Học 
	Tiết
	1425
	1617
	2445
	 

	 
	Các môn văn hoá phổ thông
	Tuần 
	0
	12
	34
	 

	 
	Các môn học chung
	Tuần 
	16
	16
	16
	 

	 
	Các môn học cơ sở và chuyên ngành
	Tuần 
	37
	37
	37
	 

	2
	Sinh hoạt công dân
	Buổi
	2
	2
	3
	 

	3
	Thi
	Tuần 
	9
	9
	12
	 

	 
	Thi học kỳ
	Tuần 
	6
	6
	9
	 

	 
	Thi tốt nghiệp
	Tuần 
	3
	3
	3
	 

	4
	Thực tập 
	Tuần 
	20
	20
	20
	 

	 
	Thực tập môn học
	Tuần 
	12
	12
	12
	 

	 
	Thực tập tốt nghiệp
	Tuần 
	8
	8
	8
	 

	5
	Hoạt động ngoại khóa
	Tuần 
	2
	2
	3
	 

	6
	Nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ
	Tuần 
	13
	13
	21
	 

	7
	Lao động công ích 
	Tuần 
	1
	1
	2
	 

	8
	Dự trữ
	Tuần 
	4
	4
	8
	 

	Tổng cộng
	 
	104
	116
	156
	


8.2. Các học phần chương trình và kế hoạch giảng dạy:

	TT
	Mã
MH
	Tên môn học
	Số tiết
	Cơ số điểm
	ĐV học trình
	Bố trí theo học kỳ
	Hình 

	
	
	
	Tổng
	LT
	TH
	KT TX
	KT ĐK
	
	HK I 
	HK II
	HK III
	HK IV
	thức thi

	I
	 
	Các học phần chung
	420
	240
	180
	7
	9
	21
	420
	0
	0
	0
	 

	1
	004401
	 Giáo dục Chính trị
	75
	55
	20
	1
	2
	4
	75
	 
	 
	 
	Tự luận

	2
	004302
	 Giáo dục quốc phòng
	75
	30
	45
	1
	1
	3
	75
	 
	 
	 
	Thực hành

	3
	004203
	 Giáo dục thể chất
	60
	15
	45
	1
	1
	2
	60
	 
	 
	 
	Thực hành

	4
	004204
	 Giáo dục pháp luật
	30
	30
	 
	1
	1
	2
	30
	 
	 
	 
	Tự luận

	5
	004505
	 Tiếng Anh
	90
	60
	30
	1
	2
	5
	90
	
	 
	 
	TN+TL

	6
	031306
	 Tin học
	60
	30
	30
	1
	1
	3
	60
	 
	 
	 
	Thực hành

	7
	004207
	Kỹ năng giao tiếp
	30
	20
	10
	1
	1
	2
	30
	 
	 
	 
	Vấn đáp

	II
	 
	Các học phần cơ sở
	615
	420
	195
	13
	16
	39
	0
	480
	135
	0
	 

	8
	042301
	Vẽ kỹ thuật
	60
	30
	30
	1
	1
	3
	
	60
	 
	 
	Thực hành

	9
	042102
	Vẽ Autocad
	45
	15 
	30
	1
	1
	2
	 
	45
	 
	 
	Thực hành

	10
	042303
	Cơ lý thuyết
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	 
	45
	 
	 
	Tự luận

	11
	042304
	Sức bền vật liệu
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	 
	45
	 
	 
	Tự luận

	12
	042305
	Vật liệu xây dựng
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	 
	45
	 
	 
	Tự luận

	13
	042406
	Địa chất - Cơ học
	60
	45
	15
	1
	2
	4
	 
	60
	 
	 
	Tự luận

	14
	042307
	Thủy lực - Thủy văn
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	 
	45
	 
	 
	Tự luận

	15
	042408
	Trắc địa
	60
	45
	15
	1
	2
	4
	
	60
	 
	 
	Tự luận

	16
	042309
	Cơ học kết cấu
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	 
	
	45 
	 
	Tự luận

	17
	042410
	Kết cấu công trình
	60
	45
	15
	1
	2
	4
	 
	
	60 
	 
	Tự luận

	18
	042311
	Máy xây dựng
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	 
	45
	 
	 
	Tự luận

	19
	042212
	An toàn lao động
	30
	30
	 
	1
	1
	2
	 
	30
	
	 
	Tự luận

	20
	042213
	Bảo vệ môi trường GTVT
	30
	30
	 
	1
	1
	2
	 
	
	30
	 
	Tự luận

	III
	 
	Các HP chuyên ngành
	390
	220
	170
	7
	10
	22
	0
	0
	285
	105
	 

	21
	043301
	Nền móng
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	 
	 
	45
	 
	Tự luận

	22
	043302
	Thiết kế đường ô tô
	60
	30
	30
	1
	1
	3
	 
	 
	60
	 
	Tự luận

	23
	043403
	Thiết kế cầu
	75
	45
	30
	1
	2
	4
	 
	 
	75
	 
	Tự luận

	24
	043204
	Thiết kế và xây dựng cống
	30
	15
	15
	1
	1
	2
	 
	 
	30
	 
	Tự luận

	25
	043405
	Xây dựng và quản lý khai thác đường ô tô
	75
	45
	30
	1
	2
	4
	 
	 
	
	75 
	Tự luận

	26
	043406
	Xây dựng cầu
	75
	40
	35
	1
	2
	4
	 
	 
	75
	 
	Tự luận

	27
	043207
	Dự toán xây dựng cơ bản
	30
	15
	15
	1
	1
	2
	 
	 
	
	30
	Tự luận

	IV
	 
	Thực tập cơ bản
	12 tuaàn
	 
	480
	0
	0
	10
	0
	160
	80
	240
	

	28
	044201
	Trắc địa
	1 tuần
	 
	40
	 
	 
	1
	
	 
	 40
	 
	Báo cáo

	29
	044302
	TT Tay nghề cơ bản
	4 tuần
	 
	80/ 80
	 
	
	3
	 
	 80/80
	
	 
	Báo cáo

	30
	044203
	TT khảo sát thiết kế đường
	1 tuần
	 
	40
	 
	 
	1
	 
	 
	 40
	
	Báo cáo

	31
	044404
	TT nghề xây dựng cầu đường
	6 tuần
	 
	120/120
	 
	
	5
	 
	 
	 
	120/ 120
	Báo cáo

	V
	044801
	Thực tập tốt nghiệp
	8 tuần
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	Báo cáo

	 
	 
	Tổng cộng
	1425

(1905)
	880
	545

(480)
	27
	35
	100
	420
	640
	500
	345
	 

	E.
	
	Thi tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	 
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	004401
	GD Chính trị
	Tự luận
	120 phút
	 

	2
	044404
043405
	Lý thuyết tổng hợp: 
- Xây dựng cầu đường.

- Xây dựng và quản lý khai thác đường ô tô
	Tự luận
	150 phút
	 

	3
	042408
044203
	Thực hành nghề nghiệp:  
- Trắc địa.

- khảo sát thiết kế đường
	Thực hành
	150 phút
	 








                Đắk Lắk, ngày 04 tháng 8 năm 2015
       TP ĐÀO TẠO




       HIỆU TRƯỞNG



	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHOÁ 6
(Ban hành theo Quyết định số 196/QĐ-TCĐL, ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng 

trường Trung cấp Đắk Lắk)
1. Ngành đào tạo: Xây dựng dân dụng và công nghiệp

(Mã ngành:  42510106).
2. Thời gian đào tạo
: 2 năm; 3 năm.
3. Loại hình đào tạo: Chính quy.
4. Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo 

· Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương và đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp. Thời gian đào tạo: 02 năm.

· Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương. Thời gian đào tạo: 03 năm.

5. Khối lượng kiến thức toàn khóa:   97 đơn vị học trình (ĐVHT)

6. Giới thiệu  chương trình:

· Văn bằng sẽ được cấp khi tốt nghiệp: Trung cấp chuyên nghiệp.

· Những nhiệm vụ chính của người tốt nghiệp.

+ Tham gia triển khai thiết kế, tổ chức chỉ đạo, thi công các công trình xây dựng;

+ Có khả năng chỉ đạo toàn bộ công tác kỹ thuật từ khâu chuẩn bị xây dựng, xây dựng nghiệm thu bàn giao và bảo hành sau xây dựng đối với từng hạng môc công trình, các công trình quy mô nhỏ;

+ Áp dông các thiết bị định hình để thiết kế công trình có quy mô nhỏ;

+ Có thể làm tổ trưởng, đội trưởng chịu trách nhiệm điều hành mọi công việc trong tổ, đội theo cơ chế mới hạch toán kinh doanh.

· Khái quát nội dung học tập: Chương trình chuẩn bị cho người học áp dông các nguyên lý, kỹ năng kỹ thuật hỗ trợ các kỹ sư và các nhà thầu trong việc xây dựng nhà và các kiến trúc liên quan. Nội dung chương trình bao gồm về vẽ xây dựng, cơ xây dựng, trắc địa, vật liệu xây dựng, điện kỹ thuật, máy xây dựng, cấp thoát nước và môi trường, cấu tạo kiến trúc, thiết kế kiến trúc, kỹ thuật thi công, tổ chức thi công và dự toán công trình xây dựng và những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dôc thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng - an ninh.
· Những lợi ích mà chương trình mang lại cho người học:

+ Sau khi kết thúc khóa học, người học trở thành kỹ thuật viên trình độ TCCN ngành Xây dựng dân dông và công nghiệp, người học có thể làm việc tại các đơn vị xây dựng, ban quản lý dự án các công trình xây dựng thuộc các doanh nghiệp xây dựng, công ty tư vấn xây dựng, các cơ quan quản lý xây dựng và các cơ sở đào tạo ngành xây dựng.
+ Cơ hội học tập: Sau khi tốt nghiệp người học có cơ hội học liên thông lên trình độ cao đẳng, đại học hệ chính quy và hệ VLVH thuộc nhóm ngành xây dựng tại các trường cao đẳng, đại học trên cả nước.

7. Mục tiêu đào tạo

Sau khi học xong chương trình người học có khả năng: 



a. Về kiến thức


· Trình bày được những nội dung cơ bản về dự toán, vẽ kỹ thuật, cấu tạo và thi công công trình xây dựng;

· Áp dụng những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để tính dự toán, thiết kế các bản vẽ kỹ thuật và tính kết cấu cho công trình.

· Triển khai các công việc liên quan đến thi công, giúp cho người kỹ sư chịu trách nhiệm trong quá trình thi công công trình.

b. Về kỹ năng

· Kỹ năng cứng

 + Có khả năng tham gia triển khai thiết kế, tổ chức chỉ đạo, thi công các công trình xây dựng;

 + Có khả năng chỉ đạo toàn bộ công tác kỹ thuật từ khâu chuẩn bị xây dựng, xây dựng nghiệm thu bàn giao và bảo hành sau xây dựng đối với từng hạng môc công trình, các công trình quy mô nhỏ;

 + Áp dông các thiết bị định hình để thiết kế công trình có quy mô nhỏ;

 + Có thể làm tổ trưởng, đội trưởng chịu trách nhiệm điều hành mọi công việc trong tổ, đội theo cơ chế mới.

· Kỹ năng mềm

+ Kỹ năng giao tiếp: Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả với đối tác, đồng nghiệp, cấp trên... thông qua các công cụ giao tiếp phổ biến như điện thoại, Internet, thư tín, v.v… Có khả năng diễn đạt tốt ý tưởng cần giao tiếp và tạo nên bầu không khí thân thiện, tích cực trong giao tiếp.

+ Kỹ năng giải quyết vấn đề: Người học giải quyết được vấn đề đặt ra trên cơ sở nhìn nhận, hiểu, đánh giá và đưa ra giải pháp phù hợp, thực hiện có hiệu quả trong quá trình thực hiện các công việc cụ thể.

+ Kỹ năng làm việc nhóm: Có kỹ năng phối hợp hiệu quả với các thành viên trong nhóm nhằm thực hiện các công việc cụ thể được giao. Có tinh thần hỗ trợ các thành viên nhóm hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

+ Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin và truyền thông: Người học có khả năng sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản, trình bày báo cáo, thống kê; biết sử dụng và khai thác một số dịch vụ của Internet để tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn tài nguyên khác nhau một cách hiệu quả. Đồng thời rèn luyện phong cách suy nghĩ và làm việc phù hợp với thời đại tin học hóa, phục vụ cho học tập và công việc liên quan đến ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp một cách có hiệu quả.

+ Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (tiếng Anh): Người học có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh với trình độ căn bản về nghe, nói, đọc, viết (tương đương trình độ A) và có thể đọc hiểu tài liệu để phục vụ trong công tác, học tập và nghiên cứu các vấn đề chuyên môn. 

c. Về thái độ

· Có lập trường và quan điểm vững vàng về chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nắm vững và vận dụng sáng tạo các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vào lĩnh vực kế toán. Hiểu và thực hiện đúng đắn giữa nghĩa vụ và quyền lợi của người công dân đối với đất nước.

· Có ý thức thực hiện tốt các nội quy, quy chế tổ chức kỷ luật trong công tác, thực hiện sự phân công của bộ phận, đơn vị được giao.

· Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, có đức tính cần cù, chịu khó và sáng tạo trong nghề nghiệp. Có tác phong làm việc nhanh nhẹn, khiêm tốn, trung thực trong hoạt động nghề nghiệp. Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào lĩnh vực thi công của ngành nhằm tạo ra các công trình có chất lượng, giá trị kinh tế cao cho xã hội.

8. Khung chương trình đào tạo

8.1. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo

	STT
	Hoạt động đào tạo 
	Đơn vị 
tính 
	TN THPT
	Hoàn thành THPT nhưng chưa tốt nghiệp
	TN THCS
	Ghi chú 

	
	
	
	Số tiết, tuần
	Số tiết, tuần
	Số tiết, tuần
	

	1
	Học 
	Tiết
	1425
	1617
	2445
	 

	 
	Các môn văn hoá phổ thông
	Tuần 
	0
	12
	34
	 

	 
	Các môn học chung
	Tuần 
	16
	16
	16
	 

	 
	Các môn học cơ sở và chuyên ngành
	Tuần 
	37
	37
	37
	 

	2
	Sinh hoạt công dân
	Buổi
	2
	2
	3
	 

	3
	Thi
	Tuần 
	9
	9
	12
	 

	 
	Thi học kỳ
	Tuần 
	6
	6
	9
	 

	 
	Thi tốt nghiệp
	Tuần 
	3
	3
	3
	 

	4
	Thực tập 
	Tuần 
	20
	20
	20
	 

	 
	Thực tập môn học
	Tuần 
	12
	12
	12
	 

	 
	Thực tập tốt nghiệp
	Tuần 
	8
	8
	8
	 

	5
	Hoạt động ngoại khóa
	Tuần 
	2
	2
	3
	 

	6
	Nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ
	Tuần 
	13
	13
	21
	 

	7
	Lao động công ích 
	Tuần 
	1
	1
	2
	 

	8
	Dự trữ
	Tuần 
	4
	4
	8
	 

	Tổng cộng
	 
	104
	116
	156
	


8.2. Các học phần chương trình và kế hoạch giảng dạy:
	TT
	Mã
MH
	Tên môn học
	Số tiết
	Cơ số điểm
	ĐV học trình
	Bố trí theo học kỳ
	Hình 

	
	
	
	Tổng
	LT
	TH
	KT
TX
	KT
ĐK
	
	HKI 
	HKII
	HKIII
	HKIV
	thức thi

	I
	 Các học phần chung
	420
	240
	180
	7
	9
	21
	420
	0
	0
	0
	 

	1
	004401
	 Giáo dục Chính trị
	75
	55
	20
	1
	2
	4
	75
	 
	 
	 
	Tự luận

	2
	004302
	 Giáo dục quốc phòng
	75
	30
	45
	1
	1
	3
	75
	 
	 
	 
	Thực hành

	3
	004203
	 Giáo dục thể chất
	60
	15
	45
	1
	1
	2
	60
	 
	 
	 
	Thực hành

	4
	004204
	 Giáo dục pháp luật
	30
	30
	 
	1
	1
	2
	30
	 
	 
	 
	Tự luận

	5
	004505
	 Tiếng Anh
	90
	60
	30
	1
	2
	5
	90
	
	 
	 
	TN+TL

	6
	031306
	 Tin học
	60
	30
	30
	1
	1
	3
	60
	 
	 
	 
	Thực hành

	7
	004207
	Kỹ năng giao tiếp
	30
	20
	10
	1
	1
	2
	30
	 
	 
	 
	Vấn đáp

	II
	 Các học phần cơ sở
	345
	210
	135
	7
	8
	21
	0
	345
	0
	0
	 

	8
	062301
	Vẽ kỹ thuật
	60
	30
	30
	1
	1
	3
	
	60
	
	
	Thực hành

	9
	062202
	Vẽ Autocad
	45
	15 
	30
	1
	1
	2
	
	45
	
	
	 

	10
	062303
	Cơ lý thuyết
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	
	45
	
	
	Tự luận

	11
	062304
	Sức bền vật liệu
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	
	45
	
	
	Tự luận

	12
	062405
	Trắc địa
	60
	45
	15
	1
	2
	4
	
	60
	
	
	Tự luận

	13
	062306
	Vật liệu xây dựng
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	
	45
	
	
	Tự luận

	14
	062307
	Điện kỹ thuật
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	
	45
	
	
	Tự luận

	III
	 Các học phần chuyên ngành
	660
	390
	270
	13
	16
	37
	0
	135
	420
	105
	 

	15
	063301
	Máy xây dựng
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	
	45
	
	
	Tự luận

	16
	063402
	Cấp thoát nước và môi trường
	60
	45
	15
	1
	2
	4
	
	
	60
	
	Tự luận

	17
	063503
	Cấu tạo kiến trúc 1
	60
	30
	30
	1
	1
	3
	
	60
	
	
	T.Nghiệm

	18
	063304
	Cấu tạo kiến trúc 2
	45
	15
	30
	1
	1
	2
	
	
	45
	
	

	19
	063505
	Thiết kế kiến trúc
	60
	30
	30
	1
	1
	3
	
	
	60
	
	Tự luận

	20
	063606
	Kết cấu xây dựng 1
	60
	30
	30
	1
	1
	3
	
	
	60
	
	T.Nghiệm

	21
	063407
	Kết cấu xây dựng 2
	45
	15
	30
	1
	1
	2
	
	
	45
	
	T.Nghiệm

	22
	063208
	Kỹ thuật thi công 1
	75
	45
	30
	1
	2
	4
	
	
	75
	
	Thực hành

	23
	063209
	Kỹ thuật thi công 2
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	
	
	45
	
	Thực hành

	24
	063210
	Tổ chức thi công
	75
	45
	30
	1
	2
	4
	
	
	
	75
	Thực hành

	25
	063211
	Dự toán xây dựng công trình
	30
	15
	15
	1
	1
	2
	
	
	30
	
	Tự luận

	26
	063212
	An toàn lao động
	30
	30
	 
	1
	1
	2
	
	30
	
	
	Tự luận

	27
	063213
	Quản trị kinh doanh xây dựng
	30
	30
	 
	1
	1
	2
	
	
	
	30
	Tự luận

	IV
	 
	Thực tập cơ bản
	12 tuaàn
	 
	480
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	Báo cáo

	28
	064301
	Thực tập cơ bản về nề, mộc, côp pha, cốt thép và máy xây dựng
	3 tuần
	 
	60
	 
	 
	1
	 
	 60
	
	 
	Báo cáo

	29
	064402
	Thực tập thiết kế
	5 tuần
	 
	100/80
	 
	 
	4
	 
	 
	 100/80
	
	Báo cáo

	30
	064303
	Thực tập kỹ thuật viên
	4 tuần
	 
	120/120
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	120/120
	Báo cáo

	V
	065801
	Thực tập tốt nghiệp
	8 tuaàn
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	Báo cáo

	 
	 
	Tổng cộng
	1425
(1905)
	840
	585

(480)
	27
	33
	97
	420
	540
	600
	345
	 

	          8.3. Thi tốt nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TT
	 
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	
	GD Chính trị
	Tự luận
	120 phút
	 

	2
	
	Lý thuyết tổng hợp:  Cấu tạo kiến trúc, Kết cấu.
	Trắc nghiệm
	60 phút
	 

	3
	
	Thực hành nghề nghiệp:  Kỹ thuật thi công, Tổ chức thi công
	Thực hành
	150 phút
	 








                Đắk Lắk, ngày 04 tháng 8 năm 2015
       TP ĐÀO TẠO




       HIỆU TRƯỞNG



	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHOÁ 6

(Ban hành theo Quyết định số 196/QĐ-TCĐL, ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng 

trường Trung cấp Đắk Lắk)
1. Ngành đào tạo:  Hành chính văn thư

(Mã ngành: 42320302).
2. Thời gian đào tạo: 2 năm; 3 năm.
3. Loại hình đào tạo: Chính quy.
4. Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo .
· Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương và đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp. Thời gian đào tạo: 02 năm.

· Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương. Thời gian đào tạo: 03 năm.
5. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 97 đơn vị học trình (ĐVHT)
6. Giới thiệu chương trình:

· Văn bằng sẽ được cấp khi tốt nghiệp: Trung cấp chuyên nghiệp.

· Những nhiệm vụ chính của người tốt nghiệp.

+ Tham gia tổ chức và điều hành công sở tại cơ quan làm việc.

+ Soạn thảo các văn bản đi, văn bản đến.

+ Tổ chức quản lý văn bản đến, văn bản đi cũng như quản lý và sử dụng con dấu.

+ Tổ chức lập hồ sơ và lưu trữ hồ sơ phát sinh trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tổ chức.

· Khái quát nội dung học tập: Chương trình được thiết kế để đào tạo người học đạt trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Hành chính Văn thư nắm được kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước và công tác văn thư, lưu trữ, soạn thảo, ban hành văn bản và các hoạt động của văn phòng; thành thạo việc giải quyết văn bản đi, đến, lập hồ sơ hiện hành. Có khả năng thành thạo nghiệp vụ giúp lãnh đạo cơ quan xây dựng, ban hành và quản lý chương trình, kế hoạch công tác.
· Những lợi ích mà chương trình mang lại cho người học:

+ Sau khi tốt nghiệp, học sinh có thể thực hiện được công tác tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo cơ quan trong quản lý điều hành hoạt động của các đơn vị quản lý nhà nước cấp cơ sở. Đảm nhận được các công việc tại vị trí nhân viên hành chính văn thư hoặc làm công tác văn phòng
+ Cơ hội học tập: Sau khi tốt nghiệp người học có cơ hội học liên thông lên trình độ cao đẳng, đại học hệ chính quy và hệ VLVH các chuyên ngành như Luật học, Quản lý nhà nước, Văn thư lưu trữ... tại các trường cao đẳng, đại học trên cả nước.

7. Mục tiêu đào tạo
a. Kiến thức:
· Tham mưu tốt công tác hành chính văn phòng (chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, công tác quản trị ...), tổng hợp và cung cấp thông tin đảm bảo phục vụ cho hoạt động lãnh đạo, quản lí (nguyên tắc, phương pháp thu thập, tổng hợp, xử lý và cung cấp thông tin cho lãnh đạo...)

· Mô tả và liên hệ thực tế được các nội dung công việc cơ bản về nghiệp vụ văn thư - lưu trữ và các nghiệp vụ hành chính văn phòng như : những yêu cầu về nội dung, thể thức, kết cấu nội dung và phương pháp soạn thảo công văn, quyết định cá biệt, thông báo, biên bản, tờ trình, báo cáo, nghị quyết, diễn văn…; nguyên tắc, quy trình tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đến, tổ chức quản lý văn bản đi, quản lý và sử dụng con dấu, các phương pháp lập hồ sơ.

· Phân tích công việc, bố trí nơi làm việc, thiết kế chương trình hội nghị, cuộc họp và hậu cần, tổ chức các chuyến đi công tác cho cơ quan, lãnh đạo.

· Nêu được các nội dung và nguyên tắc cơ bản về thẩm mỹ, giao tiếp văn phòng, tiếp - đãi khách và các nghiệp vụ hỗ trợ trong công tác văn phòng.

b. Kỹ năng
·   Kỹ năng cứng

+ Soạn thảo được các công văn, quyết định cá biệt, thông báo, biên bản, tờ trình, báo cáo, nghị quyết, diễn văn... Sử dụng và khắc phục được những sự cố đơn giản của máy fax, máy photocopy, máy in, tổng đài.
+ Thực hiện được các nghiệp vụ văn thư như tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đến, tổ chức quản lý văn bản đi, quản lý và sử dụng con dấu, lập hồ sơ công việc, hồ sơ nguyên tắc, hồ sơ nhân sự đúng quy định nhà nước.
+ Xây dựng được các kế hoạch, chương trình, lịch công tác cho lãnh đạo và cơ quan. Tổ chức được các hội nghị, các chuyến đi công tác cho cơ quan và người lãnh đạo.

+ Xử lý được các tình huống trong hoạt động tiếp khách, thu thập, tổng hợp và cung cấp thông tin.

· Kỹ năng mềm

+ Kỹ năng giao tiếp: Có kỹ năng giao tiếp với đối tác, đồng nghiệp, cấp trên... Có khả năng trình bày, giải thích các vấn đề liên quan đến công tác văn phòng, công tác văn thư lưu trữ ... trước đối tác và đồng nghiệp.
+ Kỹ năng giải quyết vấn đề: Người học giải quyết được vấn đề đặt ra trên cơ sở nhìn nhận, hiểu được, đưa giải pháp phù hợp, thực hiện có hiệu quả và đánh giá trong quá trình thu thập thông tin, báo cáo và trình bày trong lĩnh vực hành chính văn thư.
+ Kỹ năng làm việc nhóm: Học sinh có khả năng tổ chức, điều hành, đánh giá kết quả hoạt động trong nhóm một cách hiệu quả. Sau khi tốt nghiệp, người học có kỹ năng phối hợp có hiệu quả với các đồng nghiệp trong  bộ phận mình và các bộ phận khác trong đơn vị.
+ Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin và truyền thông: Người học có khả năng sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản, trình bày báo cáo. Biết sử dụng và khai thác một số dịch vụ của Internet để tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn tài nguyên khác nhau một cách hiệu quả. Đồng thời rèn luyện phong cách suy nghĩ và làm việc phù hợp với thời đại tin học hóa, phục vụ cho học tập và công việc một cách có hiệu quả.
+ Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (tiếng Anh): Người học có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh với trình độ căn bản về nghe, nói, đọc, viết (tương đương trình độ A) và có thể đọc hiểu tài liệu để phục vụ trong công tác, học tập và nghiên cứu các vấn đề chuyên môn. 

c. Thái độ:
·  Có lập trường và quan điểm vững vàng về Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nắm vững và vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào lĩnh vực Hành chính văn thư.  Có ý thức trách nhiệm công dân.

·  Có đức tính cần cù, chịu khó, cẩn thẩn; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.

·  Có khả năng làm việc độc lập; có khả năng làm việc theo nhóm.

8. Khung chương trình đào tạo

8.1. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo

	STT
	Hoạt động đào tạo 
	Đơn vị 
tính 
	TN THPT
	Hoàn thành THPT nhưng chưa tốt nghiệp
	TN THCS
	Ghi chú 

	
	
	
	Số tiết, tuần
	Số tiết, tuần
	Số tiết, tuần
	

	1
	Học 
	Tiết
	1410
	1602
	2430
	 

	 
	Các môn văn hoá phổ thông
	Tuần 
	0
	12
	34
	 

	 
	Các môn học chung
	Tuần 
	16
	16
	16
	 

	 
	Các môn học cơ sở và chuyên ngành
	Tuần 
	37
	37
	37
	 

	2
	Sinh hoạt công dân
	Buổi
	2
	2
	3
	 

	3
	Thi
	Tuần 
	9
	9
	12
	 

	 
	Thi học kỳ
	Tuần 
	6
	6
	9
	 

	 
	Thi tốt nghiệp
	Tuần 
	3
	3
	3
	 

	4
	Thực tập 
	Tuần 
	20
	20
	20
	 

	 
	Thực tập môn học
	Tuần 
	12
	12
	12
	 

	 
	Thực tập tốt nghiệp
	Tuần 
	8
	8
	8
	 

	5
	Hoạt động ngoại khóa
	Tuần 
	2
	2
	3
	 

	6
	Nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ
	Tuần 
	13
	13
	21
	 

	7
	Lao động công ích 
	Tuần 
	1
	1
	2
	 

	8
	Dự trữ
	Tuần 
	4
	4
	8
	 

	Tổng cộng
	 
	104
	116
	156
	


8.2. Các học phần chương trình và kế hoạch giảng dạy:

	TT
	Mã
MH
	Tên môn học
	Số tiết, số giờ
	Cơ số điểm
	ĐV học trình
	Bố trí theo học kỳ
	Hình thức thi

	
	
	
	Tổng
	LT
	TH TT
	KT TX
	KT ĐK
	
	HK I 
	HK II
	HK III
	HK IV
	

	I
	 
	Các học phần chung
	420
	240
	180
	7
	9
	21
	420
	0
	0
	0
	 

	1
	004401
	 Giáo dục Chính trị
	75
	55
	20
	1
	2
	4
	 75
	
	 
	 
	Tự luận

	2
	004302
	 Giáo dục quốc phòng
	75
	30
	45
	1
	1
	3
	75
	 
	 
	 
	Thực hành

	3
	004203
	 Giáo dục thể chất
	60
	15
	45
	1
	1
	2
	60
	 
	 
	 
	Thực hành

	4
	004204
	 Giáo dục pháp luật
	30
	30
	 
	1
	1
	2
	 30
	
	 
	 
	Tự luận

	5
	004505
	 Tiếng Anh
	90
	60
	30
	1
	2
	5
	90
	
	 
	 
	TN+TL

	6
	031306
	 Tin học
	60
	30
	30
	1
	1
	3
	60
	 
	 
	 
	Thực hành

	7
	004207
	Kỹ năng giao tiếp
	30
	20
	10
	1
	1
	2
	30
	 
	 
	 
	Vấn đáp

	II
	 
	Các học phần cơ sở
	435
	245
	190
	10
	10
	25
	0
	240
	135
	60
	 

	8
	032301
	Quản lý học đại cương
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	
	45
	 
	 
	Tự luận

	9
	032202
	Tiếng việt thực hành
	30
	15
	15
	1
	1
	2
	
	30
	 
	 
	Thực hành

	10
	032303
	Lý luận Nhà nước và pháp luật
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	
	45
	 
	 
	Tự luận

	11
	032304
	Hiến pháp và Luật Tổ chức bộ máy Nhà nước
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	
	45
	 
	 
	Tự luận

	12
	032305
	Luật hành chính Việt Nam
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	
	
	 45
	 
	Tự luận

	13
	032306
	Lý luận quản lý hành chính NN
	60
	30
	30
	1
	1
	3
	
	
	60 
	 
	Tự luận

	14
	032307
	Thẩm quyền hành chính Nhà nước.
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	
	45
	 
	 
	Tự luận

	15
	032108
	Sử dụng thiết bị văn phòng
	30
	10
	20
	1
	1
	1
	
	
	30
	 
	Tự luận

	16
	032109
	Khai thác và sử dụng Internet
	30
	10
	20
	1
	1
	1
	
	30
	 
	 
	T.Nghiệm

	17
	032310
	Tổ chức bộ máy hành chính NN
	60
	30
	30
	1
	1
	3
	
	
	
	 60
	T.Nghiệm

	III
	 
	Các HP chuyên nghành
	555
	290
	265
	11
	12
	31
	0
	165
	255
	135
	 

	18
	033301
	Quản lý công sở
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	
	45
	
	
	T.Nghiệm

	19
	033302
	Soạn thảo văn bản 1
	60
	30
	30
	1
	1
	3
	
	60
	
	
	Thực hành

	20
	033303
	Soạn thảo văn bản 2
	60
	30
	30
	1
	1
	3
	
	60
	
	
	Thực hành

	21
	033204
	Quản trị văn phòng
	30
	20
	10
	1
	1
	2
	
	
	30
	
	Tự luận

	22
	033405
	Văn thư, lưu trữ trong cơ quan nhà nước
	90
	30
	60
	1
	2
	4
	
	
	90
	
	Thực hành

	23
	033306
	Quản lý nhân sự hành chính Nhà nước.
	60
	30
	30
	1
	1
	3
	
	
	
	60
	Tự luận

	24
	033307
	Văn thư lưu trữ Đảng, Đoàn
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	
	
	45
	
	Thực hành

	25
	033308
	Văn thư lưu trữ doanh nghiệp
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	
	
	45
	
	Thực hành

	26
	033309
	Thủ tục hành chính
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	
	
	45
	
	Tự luận

	27
	033110
	Ứng dụng phần mềm trong quản lý văn bản
	30
	 
	30
	1
	1
	1
	
	
	
	30
	Thực hành

	28
	033311
	Nghiệp vụ thư ký
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	
	
	
	45
	Tự luận

	IV
	 
	Thực tập cơ bản
	12 tuần
	 
	480
	0
	0
	12
	0
	160
	240
	80
	 

	29
	034401
	Văn bản quản lý HCNN
	4 tuần
	 
	80/

80
	 
	 
	4
	
	80/

80
	 
	
	Thực hành

	30
	034302
	Nghiệp vụ văn thư
	4 tuần
	 
	40/

120
	 
	 
	4
	 
	 
	40/

120
	 
	Thực hành

	31
	034303
	Nghiệp vụ lưu trữ
	2 tuần
	 
	80/0
	 
	 
	2
	 
	 
	
	80/0
	Thực hành

	32
	034204
	Sử dụng thiết bị văn phòng
	2 tuần
	 
	80/0
	 
	 
	2
	 
	
	80/0
	 
	Thực hành

	V
	035801
	 Thực tập tốt nghiệp
	8 tuần
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	Báo cáo

	 
	 
	Tổng cộng
	1410

(1890)
	775
	635

(480)
	28
	31
	97
	420
	565
	630
	275
	 

	
	 8.3. Thi tốt nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TT
	 
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	004401
	GD Chính trị
	Tự luận
	120 phút
	 

	2
	032310
033301
	 Lý Thuyết tổng hợp.
- Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
- Quản lý công sở
	Trắc nghiệm
	60 phút
	 

	3
	034401
033405
	Thực hành nghề nghiệp
- Văn bản quản lý hành chính nhà nước
- Văn phòng, văn thư và lưu trữ.
	Thực hành
	150 phút
	 








                Đắk Lắk, ngày 04 tháng 8 năm 2015
       TP ĐÀO TẠO




       HIỆU TRƯỞNG



	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHOÁ 6
(Ban hành theo Quyết định số 196/QĐ-TCĐL, ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng 

trường Trung cấp Đắk Lắk)
1. Ngành đào tạo: Quản lý đất đai
(Mã ngành: 42850104).
2. Thời gian đào tạo: 2 năm và 3 năm.
3. Loại hình đào tạo: Chính quy
4. Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo 

· Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương và đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp. Thời gian đào tạo: 02 năm.

· Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương. Thời gian đào tạo: 03 năm.

5. Khối lượng kiến thức toàn khóa:   100 đơn vị học trình (ĐVHT) 

6. Giới thiệu  chương trình:
· Văn bằng sẽ được cấp khi tốt nghiệp: Trung cấp chuyên nghiệp.

· Những nhiệm vụ chính của người tốt nghiệp.

+ Trở thành kỹ thuật viên quản lý đất đai trình độ trung cấp.

+ Có khả năng thực hiện được việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính.

+ Đo đạc, lập bản đồ địa chính.

+ Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai.

· Khái quát nội dung học tập: Chương trình khung TCCN ngành Quản lý đất đai được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên Quản lý đất đai trình độ TCCN, có kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác quản lý đất đai, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức về quy hoạch và sử dụng đất, thanh tra đất đai, đo đạc địa chính, đăng ký và thống kê đất đai nhà ở… Người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng-an ninh.

· Những lợi ích mà chương trình mang lại cho người học:

+ Sau khi tốt nghiệp người học sẽ đảm nhận các công việc địa chính tại các xã phường, quận huyện, các trung tâm phát triển quỹ đất từ huyện đến tỉnh với thu nhập cao.
+ Cơ hội học tập: Chương trình đảm bảo tính liên thông lên cao đẳng, đại học ngành Quản lý đất đai, Địa chính, Trắc địa…
7. Mục tiêu đào tạo


Sau khi học xong chương trình người học có khả năng: 


a. Về kiến thức

· Nêu được phương pháp đo đạc lập bản đồ địa chính; cách chỉnh lý và sử dụng bản đồ địa chính cho công tác quản lý đất đai;

· Trình bày được kiến thức về đăng ký đất đai, nhà ở; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập và quản lý hồ sơ địa chính; chỉnh lý các biến động về đất; thống kê, kiểm kê đất đai, nhà ở;

· Phân tích được các nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất; 

· Nêu được quy trình thanh tra, kiểm tra đất đai; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai.


b. Về kỹ năng
· Kỹ năng cứng

+ Áp dụng được những kiến thức đã học để phân tích và kiến nghị biện pháp xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai.

+ Thực hiện được việc đo góc, đo chiều dài, đo chênh cao; lập lưới khống chế mặt bằng, độ cao.

+ Đo vẽ được bản đồ địa chính; tính toán diện tích; trình bày và chỉnh lý bản đồ địa chính và các loại bản đồ chuyên đề phục vụ cho công tác quản lý đất đai.

+ Lập được kế hoạch và tổ chức thực hiện đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập, quản lý hồ sơ địa chính; thống kê, kiểm kê đất đai.

+ Lập được hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất; tổ chức được giao đất, thu hồi đất ở thực tế.
+ Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện được thanh tra, kiểm tra đất đai, giải quyết tranh chấp và khiếu tố về đất đai.

· Kỹ năng mềm

+ Kỹ năng giao tiếp: Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả với đối tác, đồng nghiệp, cấp trên... thông qua các công cụ giao tiếp phổ biến như điện thoại, Internet, thư tín, v.v… Có khả năng diễn đạt tốt ý tưởng cần giao tiếp và tạo nên bầu không khí thân thiện, tích cực trong giao tiếp.
+ Kỹ năng giải quyết vấn đề: Người học giải quyết được vấn đề đặt ra trên cơ sở nhìn nhận, hiểu, đánh giá và đưa ra giải pháp phù hợp, thực hiện có hiệu quả trong quá trình thực hiện các công việc cụ thể.
+ Kỹ năng làm việc nhóm: Có kỹ năng phối hợp hiệu quả với các thành viên trong nhóm nhằm thực hiện các công việc cụ thể được giao. Có tinh thần hỗ trợ các thành viên nhóm hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin và truyền thông: Người học có khả năng sử dụng máy tính để thành lập bản đồ địa chính dạng số và các bản đồ chuyên đề khác, soạn thảo văn bản, trình bày báo cáo, thống kê; biết sử dụng và khai thác một số dịch vụ của Internet để tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn tài nguyên khác nhau một cách hiệu quả. Đồng thời rèn luyện phong cách suy nghĩ và làm việc phù hợp với thời đại tin học hóa, phục vụ cho học tập và công việc liên quan có hiệu quả.
+ Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (tiếng Anh): Người học có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh với trình độ căn bản về nghe, nói, đọc, viết (tương đương trình độ A) và có thể đọc hiểu tài liệu để phục vụ trong công tác, học tập và nghiên cứu các vấn đề chuyên môn. 

c. Về thái độ
· Có lập trường và quan điểm vững vàng về chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nắm vững và vận dụng sáng tạo các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vào lĩnh vực kế toán. Hiểu và thực hiện đúng đắn giữa nghĩa vụ và quyền lợi của người công dân đối với đất nước.

· Có ý thức thực hiện tốt các nội quy, quy chế tổ chức kỷ luật trong công tác, thực hiện sự phân công của bộ phận, đơn vị được giao.

· Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, có đức tính cần cù, chịu khó và sáng tạo trong nghề nghiệp. Có tác phong làm việc nhanh nhẹn, khiêm tốn, trung thực trong hoạt động nghề nghiệp. Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào lĩnh vực sản xuất – kinh doanh của ngành nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá trị kinh tế cao cho xã hội.

8. Khung chương trình đào tạo

8.1. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo

	STT
	Hoạt động đào tạo 
	Đơn vị 
tính 
	TN THPT
	Hoàn thành THPT nhưng chưa tốt nghiệp
	TN THCS
	Ghi chú 

	
	
	
	Số tiết, tuần
	Số tiết, tuần
	Số tiết, tuần
	

	1
	Học 
	Tiết
	1455
	1717
	2475
	 

	 
	Các môn văn hoá phổ thông
	Tuần 
	0
	12
	34
	 

	 
	Các môn học chung
	Tuần 
	16
	16
	16
	 

	 
	Các môn học cơ sở và chuyên ngành
	Tuần 
	37
	37
	37
	 

	2
	Sinh hoạt công dân
	Buổi
	2
	2
	3
	 

	3
	Thi
	Tuần 
	9
	9
	12
	 

	 
	Thi học kỳ
	Tuần 
	6
	6
	9
	 

	 
	Thi tốt nghiệp
	Tuần 
	3
	3
	3
	 

	4
	Thực tập 
	Tuần 
	20
	20
	20
	 

	 
	Thực tập môn học
	Tuần 
	12
	12
	12
	 

	 
	Thực tập tốt nghiệp
	Tuần 
	8
	8
	8
	 

	5
	Hoạt động ngoại khóa
	Tuần 
	2
	2
	3
	 

	6
	Nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ
	Tuần 
	13
	13
	21
	 

	7
	Lao động công ích 
	Tuần 
	1
	1
	2
	 

	8
	Dự trữ
	Tuần 
	4
	4
	8
	 

	Tổng cộng
	 
	104
	116
	156
	


8.2. Các học phần của chương trình và kế hoạch giảng dạy:

	TT
	Mã
MH
	Tên môn học
	Số tiết, số giờ
	Cơ số điểm
	ĐV học trình
	Bố trí theo học kỳ
	Hình 

	
	
	
	Tổng
	LT
	TH TT
	KT
TX
	KT
ĐK
	
	HKI 
	HKII
	HKIII
	HKIV
	thức thi

	I
	 

Các học phần chung
	420
	240
	180
	7
	9
	21
	420
	0
	0
	0
	 

	1
	004401
	 Giáo dục Chính trị
	75
	55
	20
	1
	2
	4
	75
	 
	 
	 
	Tự luận

	2
	004302
	 Giáo dục quốc phòng
	75
	30
	45
	1
	1
	3
	75
	
	 
	 
	Thực hành

	3
	004203
	 Giáo dục thể chất
	60
	15
	45
	1
	1
	2
	60
	 
	 
	 
	Thực hành

	4
	004204
	 Giáo dục pháp luật
	30
	30
	 
	1
	1
	2
	 30
	
	 
	 
	Tự luận

	5
	004505
	 Tiếng Anh
	90
	60
	30
	1
	2
	5
	90
	
	 
	 
	TN+TL

	6
	031306
	 Tin học
	60
	30
	30
	1
	1
	3
	60
	 
	 
	 
	Thực hành

	7
	004207
	Kỹ năng giao tiếp
	30
	20
	10
	1
	1
	2
	30
	 
	 
	 
	Vấn đáp

	II
	 

Các học phần cơ sở
	300
	225
	75
	6
	8
	19
	0
	225
	30
	45
	 

	8
	082301
	Quản lý nhà nước về đất đai
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	
	
	
	45
	Tự luận

	9
	082403
	Trắc địa cơ sở
	75
	45
	30
	1
	2
	4
	
	75
	
	
	Thực hành

	10
	082204
	Bản đồ địa chính
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	
	45
	
	
	Tự luận

	11
	082505
	Đất và bảo vệ đất
	75
	60
	15
	1
	2
	5
	
	75
	
	
	Tự luận

	12
	082206
	Hệ thống thông tin địa lý ( GIS)
	30
	30
	
	1
	1
	2
	
	
	30
	
	Tự luận

	13
	082207
	Hệ thống canh tác
	30
	30
	 
	1
	1
	2
	
	30
	
	
	Tự luận

	III
	 

Các học phần chuyên ngành
	735
	450
	285
	11
	18
	40
	0
	225
	330
	180
	 

	14
	083401
	Pháp luật đất đai
	90
	45
	45
	1
	2
	4
	
	
	90
	
	T.Nghiệm

	15
	083402
	Đo đạc địa chính
	90
	45
	45
	1
	2
	4
	
	90
	
	
	Thực hành

	16
	083403
	Quy hoạch sử dụng đất 
	75
	45
	30
	1
	2
	4
	
	75
	
	
	Thực hành

	17
	082302
	Tin học chuyên ngành
	75
	30
	45
	1
	1
	3
	
	
	75
	
	Thực hành

	18
	083404
	Giao đất, thu hồi đất
	60
	60
	 
	1
	2
	4
	
	
	60
	
	Tự luận

	19
	083405
	Định giá bất động sản
	60
	45
	15
	1
	2
	4
	
	
	
	60
	Thực hành

	20
	083306
	Đăng ký và thống kê đất đai, nhà ở
	60
	45
	15
	1
	2
	4
	
	
	60
	
	T.Nghiệm

	21
	083407
	Thanh tra đất đai
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	
	
	45
	
	Tự luận

	22
	083308
	Lưu trữ thông tin tư liệu địa chính
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	
	
	
	45
	Tự luận

	23
	083409
	Pháp luật nhà ở
	75
	45
	30
	1
	2
	4
	
	
	
	75
	Thực hành

	24
	083410
	Thuế nhà đất
	60
	30
	30
	1
	1
	3
	
	60
	
	
	Thực hành

	IV
	
	Thực tập cơ bản
	12 tuaàn
	
	480
	0
	0
	12
	0
	80
	320
	80
	

	25
	084501
	Thực tập đo đạc địa chính 
	6 tuần
	 
	120/

120
	 
	 
	6
	 
	
	120/

120 
	 
	Thực hành

	26
	084202
	Thực tập quy hoạch sử dụng đất
	2 tuần
	 
	40/

40
	 
	 
	2
	 
	 40/

40
	
	 
	Thực hành

	27
	084203
	Thực tập đăng ký và thống kê đất đai nhà ở
	2 tuần
	 
	40/

40
	 
	 
	2
	 
	
	40/
40 
	 
	Thực hành

	28
	084204
	Thực tập công nghệ tin học trong quản lý đất đai
	2 tuần
	 
	80/0
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	80/0
	Thực hành

	V
	085801
	Thực tập tốt nghiệp
	8 tuaàn
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	Báo cáo

	 
	 
	Tổng cộng
	1455

(1935)
	915
	540

(480)
	24
	35
	100
	420
	535
	680
	305
	 

	
	8.3. Thi tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	 
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	004401
	GD Chính trị
	Tự luận
	120 phút
	 

	2
	 
	Lý thuyết tổng hợp: Pháp luật đất đai; Đăng ký và thống kê đất đai nhà ở
	Trắc nghiệm
	60 phút
	 

	3
	 
	Thực hành nghề nghiệp:  Đo đạc địa chính; Tin học chuyên ngành
	Thực hành
	150 phút
	 








       
  Đắk Lắk, ngày 04 tháng 8 năm 2015
       TP ĐÀO TẠO




       HIỆU TRƯỞNG



	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHOÁ 6
(Ban hành theo Quyết định số 196/QĐ-TCĐL, ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng 

trường Trung cấp Đắk Lắk)
1. Ngành đào tạo: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
(Mã ngành: 42620103).
2. Thời gian đào tạo: 2 năm, 3 năm.
3. Loại hình đào tạo: Chính quy
4. Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo 

· Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương và đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp. Thời gian đào tạo: 02 năm.

· Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương. Thời gian đào tạo: 03 năm.

5. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 99 ĐVHT

6. Giới thiệu chương trình:

· Văn bằng sẽ được cấp khi tốt nghiệp: Trung cấp chuyên nghiệp.

· Những nhiệm vụ chính của người tốt nghiệp.

+ Là kỹ thuật viên trồng trọt  ở các cơ sở sản xuất nông nghiệp (xã, phường, thị trấn, nông trường, trang trại, công ty, doanh nghiệp nông nghiệp, các trường chuyên nghiệp, dạy nghề).

+ Nhân viên kinh doanh, tiếp thị các vật tư phục vụ sản xuất trồng trọt.

+ Tham gia quản lý trong các cơ quan, doanh nghiệp của nhà nước và các cơ sở tư nhân về sản xuất nông nghiệp (trạm khuyến nông, ban nông lâm xã, phường, thị trấn, công ty, doanh nghiệp.

· Khái quát nội dung học tập: Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Trồng trọt và BVTV nhằm đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Trồng trọt, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Chương trình chuẩn bị cho người học áp dụng kiến thức và kỹ năng về phương pháp làm đất, giống cây trồng, chăm sóc và thu hoạch các loại cây lương thực, cây công nghiệp, cây ăn quả và các loại rau hoa. Chương trình khóa học bao gồm các nội dung về Thực vật và sinh lý thực vật, Giống cây trồng, Đất - phân bón và Phòng trừ dịch hại, Khí tượng nông học, Cây lương thực, Cây công nghiệp, Rau và Cây ăn quả, Công nghệ thông tin, ngoại ngữ, Giáo dục thể chất, Chính trị, Pháp luật, Quốc phòng - An ninh và kiến thức thực tế tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực trồng trọt nông nghiệp.
· Những lợi ích mà chương trình mang lại cho người học:

+ Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng làm việc tại các cơ sở sản xuất và nghiên cứu cây lương thực, cây công nghiệp, cây ăn quả và các loại rau quả các cơ quan quản lý về nông nghiệp các cấp Trung ương và địa phương hoặc phục vụ công việc sản xuất nông nghiệp cá nhân, gia đình, hợp tác xã, trang trại.

+ Cơ hội học tập: Sau khi tốt nghiệp người học có cơ hội học liên thông lên trình độ cao đẳng, đại học hệ chính quy và hệ VLVH cũng chuyên ngành hoặc các nhóm ngành nông nghiệp tại các trường cao đẳng, đại học trên cả nước.
7. Mục tiêu đào tạo
Sau khi học xong chương trình này người học có khả năng:

a. Về kiến thức


· Trình bày được những kiến thức căn bản về sinh lý thực vật, đất, phân bón, các loại giống cây trồng và bảo vệ thực vật;

· Nêu được các quy trình kỹ thuật canh tác các loại cây trồng chính trong các nhóm cây trồng và biện pháp bảo vệ thực vật;

· Áp dụng những kiến thức đã học vào tổ chức trồng trọt, bảo vệ thực vật, khuyến nông.

b. Về kỹ năng

· Thực hiện thành thạo nghiệp vụ trồng trọt bao gồm: giống cây trồng, kỹ thuật thâm canh, bảo vệ thực vật;

· Sử dụng đúng các loại thuốc bảo vệ thực vật;

· Có khả năng thực hiện việc điều tra khảo sát về sinh trưởng phát triển, các dịch hại cây trồng trên đồng ruộng;

· Thực hiện được chế biến bảo quản sản phẩm sau khi thu hoạch;

· Có thể tham gia thực hiện các quy trình sản xuất thuộc lĩnh vực trồng trọt – bảo vệ thực vật.

c. Về thái độ

· Có lập trường và quan điểm vững vàng về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nắm vững và vận dụng sáng tạo các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vào lĩnh vực phát triển trồng trọt và bảo vệ thực vật. 

· Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, có đức tính cần cù chịu khó và sáng tạo trong nghề nghiệp. Có tác phong nhanh nhẹn, khiêm tốn, trung thực trong hoạt động nghề nghiệp. Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào lĩnh vực sản xuất của ngành nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá trị kinh tế cao cho xã hội.

· Tiếng Anh: có trình độ tiếng Anh tương đương trình độ A.

· Công nghệ thông tin: có trình độ tin học tương đương trình độ A; khai thác tốt các phần mềm Excel, Word, Internet,...

8. Khung chương trình đào tạo

8.1. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo

	STT
	Hoạt động đào tạo 
	Đơn vị 
tính 
	TN THPT
	Hoàn thành THPT nhưng chưa tốt nghiệp
	TN THCS
	Ghi chú 

	
	
	
	Số tiết, tuần
	Số tiết, tuần
	Số tiết, tuần
	

	1
	Học 
	Tiết
	1425
	1617
	2445
	 

	 
	Các môn văn hoá phổ thông
	Tuần 
	0
	12
	34
	 

	 
	Các môn học chung
	Tuần 
	16
	16
	16
	 

	 
	Các môn học cơ sở và chuyên ngành
	Tuần 
	37
	37
	37
	 

	2
	Sinh hoạt công dân
	Buổi
	2
	2
	3
	 

	3
	Thi
	Tuần 
	9
	9
	12
	 

	 
	Thi học kỳ
	Tuần 
	6
	6
	9
	 

	 
	Thi tốt nghiệp
	Tuần 
	3
	3
	3
	 

	4
	Thực tập 
	Tuần 
	20
	20
	20
	 

	 
	Thực tập môn học
	Tuần 
	12
	12
	12
	 

	 
	Thực tập tốt nghiệp
	Tuần 
	8
	8
	8
	 

	5
	Hoạt động ngoại khóa
	Tuần 
	2
	2
	3
	 

	6
	Nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ
	Tuần 
	13
	13
	21
	 

	7
	Lao động công ích 
	Tuần 
	1
	1
	2
	 

	8
	Dự trữ
	Tuần 
	4
	4
	8
	 

	Tổng cộng
	 
	104
	116
	156
	


8.2. Các học phần của chương trình và kế hoạch giảng dạy:
	TT
	Mã
MH
	Học phần
	Số tiết/ số giờ 
	Cơ số điểm
	ĐV học trình
	Bố trí theo học kỳ
	Hình 

	
	
	
	Tổng
số
	LT
	TH, TT
	KT
TX
	KT
ĐK
	
	HK

I
	HK

II
	HK

III
	HK

IV
	thức thi

	I
	Các Học phần chung 
	420
	225
	195
	7
	9
	21
	420
	0
	0
	0
	

	1
	004401
	 Giáo dục Chính trị
	75
	55
	20
	1
	2
	4
	75
	
	
	
	Tự luận

	2
	004302
	 Giáo dục quốc phòng
	75
	30
	45
	1
	1
	3
	75
	
	
	
	Thực hành

	3
	004203
	 Giáo dục thể chất
	60
	15
	45
	1
	1
	2
	60
	
	
	
	Thực hành

	4
	004204
	 Giáo dục pháp luật
	30
	30
	 
	1
	1
	2
	30
	
	
	
	Tự luận

	5
	004505
	 Tiếng Anh
	90
	60
	30
	1
	2
	5
	90
	
	
	
	TN+TL

	6
	031306
	 Tin học
	60
	30
	30
	1
	1
	3
	60
	
	
	
	Thực hành

	7
	004207
	Kỹ năng giao tiếp
	30
	20
	10
	1
	1
	2
	30
	
	
	
	Vấn đáp

	II
	Các học phần cơ sở 
	510
	345
	165
	11
	12
	30
	60
	435
	45
	30
	

	8
	092301
	Sinh lý thực vật
	60
	30
	30
	1
	1
	3
	
	60
	
	
	Tự luận

	9
	092302
	Giống cây trồng
	60
	30
	30
	1
	1
	3
	
	60
	
	
	Tự luận

	10
	092303
	Đất và phân bón
	75
	45
	30
	1
	2
	4
	
	75
	
	
	Thực hành

	11
	092304
	Khí tượng nông nghiệp
	30
	30
	0
	1
	1
	2
	
	30
	
	
	Tự luận

	12
	092305
	Côn trùng đại cương
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	
	45
	
	
	Tự luận

	13
	092306
	Bệnh cây
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	
	45
	
	
	Tự luận

	14
	092307
	Bảo vệ môi trường
	30
	30
	0
	1
	1
	2
	
	30
	
	
	Tự luận

	15
	092308
	Khuyến nông
	45
	15
	30
	1
	1
	2
	
	
	45
	
	Thực hành

	16
	092309
	Cơ khí nông nghiệp
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	
	45
	
	
	Tự luận

	17
	092310
	Quản trị nông trại
	45
	45
	0
	1
	1
	3
	
	45
	
	
	Tự luận

	18
	092311
	PP thí nghiệm đồng ruộng
	30
	30
	0
	1
	1
	2
	
	
	
	30
	Thực hành

	III
	Các học phần chuyên môn 
	540
	330
	210
	14
	14
	33
	0
	0
	420
	120
	

	19
	093401
	Cây lúa
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	
	
	45
	
	Thực hành

	20
	093401
	Cây ngô
	45
	15
	30
	1
	1
	2
	
	
	45
	
	Thực hành

	21
	093402
	Chè
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	
	
	45
	
	Thực hành

	22
	093403
	Cà phê
	60
	30
	30
	1
	1
	3
	
	
	60
	
	Thực hành

	23
	093404
	Ca cao
	30
	15
	15
	1
	1
	2
	
	
	30
	
	Thực hành

	24
	093405
	Cây tiêu
	30
	15
	15
	1
	1
	2
	
	
	30
	
	Thực hành

	25
	093406
	Cây điều
	30
	15
	15
	1
	1
	2
	
	
	
	30
	Thực hành

	26
	093407
	Cây cao su
	30
	15
	15
	1
	1
	2
	
	
	
	30
	Thực hành

	27
	093408
	Cây ăn quả
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	
	
	45
	
	Thực hành

	28
	093409
	Cây rau, đậu
	45
	15
	30
	1
	1
	2
	
	
	45
	
	Thực hành

	29
	093410
	Thuốc BVTV
	45
	30
	15
	1
	1
	3
	
	
	45
	
	Tự luận

	30
	093411
	Pháp luật chuyên ngành
	30
	30
	0
	1
	1
	2
	
	
	30
	
	Tự luận

	31
	093412
	Bảo quản sau thu hoạch
	30
	30
	0
	1
	1
	2
	
	
	
	30
	Tự luận

	32
	093413
	Kỹ thuật trồng nấm
	30
	30
	0
	1
	1
	2
	
	
	
	30
	Thực hành

	IV
	
	Thực tập cơ bản (giờ)
	12 tuần
	
	480
	
	
	12
	0
	160
	160
	160
	

	1
	094501
	Thực tập BVTV
	2 tuần
	
	0/80
	
	
	2
	
	0/ 80
	
	
	Thực hành

	2
	094502
	Thực tập giống cây trồng
	2 tuần
	
	0/80
	
	
	2
	
	0/ 80
	
	
	Thực hành

	3
	094503
	Thực tập cây ngắn ngày, cây ăn quả
	4 tuần
	
	0/160
	
	
	4
	
	
	0/ 160
	
	Thực hành

	4
	094504
	Thực tập cây công nghiệp 
	4 tuần
	
	0/160
	
	
	4
	
	
	
	0/ 160
	Thực hành

	V
	
	Thực tập tốt nghiệp
	8tuần
	
	320
	
	
	8
	
	
	
	320
	Thực hành

	 
	
	Tổng cộng
	1470

(1950)
	915
	555

(480)
	
	
	104
	420
	590
	625
	310
	

	
	8.3. Thi tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	 
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	004401
	GD Chính trị
	Tự luận
	120 phút
	 

	2
	 
	Lý thuyết tổng hợp: Sinh lý thực vật, Đất – Phân bón, Cà phê
	Trắc nghiệm
	60 phút
	 

	3
	 
	Thực hành nghề nghiệp:  Bảo vệ thực vật, Cà phê, Giống cây trồng.
	Thực hành
	150 phút
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